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     KỲ HỌP THỨ 04



       
Trung tâm Tin học 
  QUỐC HỘI KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 04

BẢN TỔNG HỢP THẢO LUẬN TẠI HỘI TRƯỜNG

(Ghi theo băng ghi âm)

Buổi sáng ngày 21/11/2012

Nội dung:

Thông qua Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì 

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì điều khiển nội dung 
Uông Chu Lưu - Phó Chủ tịch Quốc hội
Kính thưa Quốc hội,

Kính thưa các vị khách quý,

Theo chương trình làm việc của kỳ họp Quốc hội sáng nay Quốc hội có 2 nội dung, một là Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Sau đó Quốc hội sẽ thảo luận tại Hội trường về dự án Luật phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai. Được sự phân công của đồng chí Chủ tịch Quốc hội tôi điều hành phần Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm.

Xin mời Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo nghị quyết.

Phan Trung Lý - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật
Đọc Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn - (Có văn bản).

Lê Minh Thông - Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật
Đọc Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn - (Có văn bản).

Uông Chu Lưu - Phó Chủ tịch Quốc hội
Kính thưa Quốc hội,

Dự thảo nghị quyết sau khi được tiếp thu, chỉnh lý có 16 điều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho biểu quyết thông qua 3 điều trước và sau đó biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo nghị quyết.

Đề nghị Quốc hội biểu quyết thông qua Điều 1 của dự thảo nghị quyết về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

Đề nghị phòng máy chuẩn bị.

Thưa Quốc hội,

Có 475 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết, bằng 95,38% so với tổng số đại biểu Quốc hội.

Số đại biểu Quốc hội tán thành là 468, bằng 93,98%.

Số đại biểu Quốc hội không tán thành là 4, bằng 0,8%.

Số đại biểu Quốc hội không biểu quyết 3, bằng 0,6%.

Xin cảm ơn Quốc hội.

Đề nghị Quốc hội biểu quyết thông qua Điều 8 của dự thảo nghị quyết về quy trình lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp Quốc hội.

Đề nghị phòng máy chuẩn bị.

Thưa Quốc hội,

Có 472 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết, bằng 94,78% so với tổng số đại biểu Quốc hội.

Số đại biểu Quốc hội tán thành là 462, bằng 92,77%.

Số đại biểu Quốc hội không tán thành là 7, bằng 1,41%.

Số đại biểu Quốc hội không biểu quyết 3, bằng 0,6%.

Xin cảm ơn Quốc hội.

Đề nghị Quốc hội biểu quyết thông qua Điều 10 của dự thảo nghị quyết về hệ quả đối với người được Quốc hội, Hội đồng nhân dân đánh giá tín nhiệm thấp.

Đề nghị phòng máy chuẩn bị.

Thưa Quốc hội,

Có 475 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết, bằng 95,38% so với tổng số đại biểu Quốc hội.

Số đại biểu Quốc hội tán thành là 470, bằng 94,38%.

Số đại biểu Quốc hội không tán thành là 5, bằng 1%.

Số đại biểu Quốc hội không biểu quyết 0.

Xin cảm ơn Quốc hội.

Sau đây xin đề nghị Quốc hội cho biểu quyết thông qua toàn bộ Dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Đề nghị phòng máy chuẩn bị.

Thưa Quốc hội,

Có 478 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết, bằng 95,98% so với tổng số đại biểu Quốc hội.

Số đại biểu Quốc hội tán thành là 474, bằng 95,18%.

Số đại biểu Quốc hội không tán thành là 3, bằng 0,6%.

Số đại biểu Quốc hội không biểu quyết 1, bằng 0,2%.

Như vậy, Quốc hội đã thông qua nghị quyết với đa số phiếu tuyệt đối, xin trân trọng cảm ơn Quốc hội.

Uông Chu Lưu - Phó Chủ tịch Quốc hội
Kính mời Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển nội dung thứ hai của phiên họp sáng nay.

Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó chủ tịch Quốc hội
Kính thưa Quốc hội.

Thực hiện nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 của Quốc hội, hôm nay Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận tại Hội trường về dự án Luật phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai. Dự án Luật phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai đã được cơ quan soạn thảo chuẩn bị theo đúng quy trình thủ tục do pháp luật quy định. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe và cho ý kiến trong quá trình chuẩn bị dự án luật. 

Ngày 29/10 Quốc hội đã nghe tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường.

Ngày 8/11 Quốc hội đã thảo luận ở tổ và Đoàn thư ký kỳ họp đã gửi tổng hợp ý kiến thảo luận tổ đến các vị đại biểu Quốc hội cùng với gợi ý một số vấn đề tập trung thảo luận tại Hội trường hôm nay. 

Sau đây xin mời các đại biểu Quốc hội đăng ký và thảo luận. Hiện nay đã có 12 đại biểu đăng ký, trước hết xin mời đại biểu Chu Đức Quang tỉnh Lạng sơn phát biểu.
Chu Đức Quang - Lạng Sơn
Kính thưa đoàn Chủ tọa kỳ họp.

Kính thưa Quốc hội.

Tôi cơ bản nhất trí với tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội về sự cần thiết ban hành Luật phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai. Việc đưa pháp lệnh lên thành luật là nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để thể chế hóa các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và nhà nước về phòng, chống thiên tai đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội bền vững, bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng, an ninh, chủ quyền và lợi ích quốc gia, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của đất nước và từng địa phương trong giai đoạn hiện nay và trong tương lai.

Thứ hai, kế thừa và pháp điển hóa các quy định còn phù hợp của Pháp lệnh phòng, chống lụt bão và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, bổ sung những quy định mới, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, luật hóa một số quy định trong các văn bản dưới luật, tăng giá trị pháp lý của các quy định này.

Thứ ba là phù hợp với thông lệ và cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết.

Theo gợi ý của đoàn thư ký tôi xin tham gia một số ý kiến đối với Luật phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai như sau:

Thứ nhất, đối với tên gọi của luật, tôi nhất trí với tên gọi của dự thảo luật là Luật phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai. Như ta thấy thiên tai, thảm họa là bất khả kháng không thể chống được, vì lý do đó nên dùng từ "tránh và giảm nhẹ" là phù hợp. Từ tên gọi của luật cũng thể hiện sự quan tâm của Nhà nước cũng như ý thức của cộng đồng trước những thiên tai và chủ động chuẩn bị ứng phó nhằm giảm thiểu tổn hại do thiên tai gây ra.

Thứ hai, về nguyên tắc cơ bản trong phòng, tránh thiên tai ở Khoản 2 "phòng, tránh thiên tai là nghĩa vụ, là trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân, trong đó cá nhân chủ động, cộng đồng giúp nhau, Nhà nước hỗ trợ". Về vấn đề Nhà nước hỗ trợ theo tôi là không hợp lý, nên sửa lại là "Nhà nước chịu trách nhiệm" vì những lý do sau: 

Phòng, tránh thiên tai là công việc hệ trọng, liên quan đến sinh mạng, tài sản của người dân và của đất nước. Do đó trong công tác phòng, tránh thiên tai Nhà nước không thể chỉ giữ vai trò hỗ trợ. Nếu quy định như vậy sẽ tạo kẽ hở cho chính quyền các cấp thoái thác trách nhiệm trong công tác phòng, chống thiên tai.

Lý do thứ hai là dự thảo luật đưa ra các quy định, chế tài cụ thể về lồng ghép phòng, chống thiên tai với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các bộ, ngành và địa phương. Việc lồng ghép đó không thể là nhiệm vụ của cá nhân, cộng đồng mà phải là chính quyền các cấp, do đó nhà nước chỉ có vai trò hỗ trợ thì ai sẽ là người có trách nhiệm lồng ghép theo quy định của luật.

Lý do thứ ba, khi thiên tai xảy ra tác hại rất lớn và trong phạm vi rộng, để khắc phục hậu quả của thiên tai cần có sự phối hợp của nhiều ngành, nhiều cấp và có thể của nhiều địa phương có liên quan. Do đó, cần có sự chỉ huy thống nhất để điều phối các hoạt động nhằm đảm bảo nhanh, chính xác, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra, cá nhân, cộng đồng dân cư, các tổ chức độc lập không thể thực hiện nhiệm vụ này, do đó phải là nhiệm vụ của nhà nước. 

Thứ ba, Điểm đ, Khoản 1, Điều 10 là các hoạt động khác, theo tôi nên bỏ và không cho vào luật vì sẽ tạo điều kiện cho phát sinh tiêu cực sau này cái gì cũng quy vào hoạt động phòng, chống thiên tai. 

Thứ tư, Điều 12 về các hành vi bị cấm, tôi đề nghị bổ sung thêm vào khoản nữa là chặt phá rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ ven biển, khai thác tài nguyên khoáng sản cho các sông, suối không theo quy hoạch, không được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép các hành vi này tăng nguy cơ rủi ro thiên tai.

Thứ năm, Điều 16 về kế hoạch phòng, chống thiên tai, dự thảo luật nêu quy định cụ thể việc xây dựng kế hoạch lụt bão hàng năm và những năm tiếp theo vì lý do nước ta thường xuyên xảy ra bão lụt, trung bình hàng năm cả chục cơn bão đổ bộ vào đất liền kèm theo những biến đổi về khí hậu, tệ nạn phá rừng, khai thác khoáng sản trái phép nhưng việc xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai không thể nhìn theo từng năm mà phải xây dựng kế hoạch dài hơi 5 - 10 năm, thậm chí phải xây dựng chiến lược phòng, chống thiên tai. Trên đây là những ý kiến của tôi đối với dự án Luật phòng, chống thiên tai. Xin cảm ơn Quốc hội.

Tôn Thị Ngọc Hạnh - Đắk Nông
Kính thưa Quốc hội,

Qua gợi ý thảo luận của Đoàn chủ tịch và báo cáo giải trình phương án tiếp thu của Chính phủ có một số nội dung, vấn đề đã được báo cáo giải trình sẽ tiếp thu. Tuy nhiên, trong khuôn khổ thời gian, tôi xin trao đổi thêm một số vấn đề để thể hiện thêm chính kiến của mình với sự đồng tình và vấn đề Chính phủ sẽ nêu và sẽ tiếp thu. Ngoài ra có một số nội dung khác, dự thảo Luật phòng, chống thiên tai sau đây gọi tắt là dự thảo Luật gồm có 5 chương và 46 điều. Đây là một luật mới được biên soạn lần đầu, soạn thảo dựa trên hệ thống văn bản hiện hành về phòng, chống thiên tai đã có rất nhiều về số lượng, nhưng chưa đầy đủ còn chồng chéo, mâu thuẫn, gây nhiều khó khăn trong quá trình áp dụng, không đáp ứng được tình hình hiện tại. Vì vậy, để góp ý tôi xin có một số ý kiến như sau.

Thứ nhất, về tên gọi của luật, trong Báo cáo giải trình đã thống nhất với tên gọi là Luật phòng, chống thiên tai. Tuy nhiên, trong Báo cáo trình của Ủy ban thẩm tra đưa ra nhiều tên gọi để lựa chọn, tôi xin được thể hiện chính kiến của mình là thống nhất với tên gọi và gọi là Luật phòng, chống thiên tai với các lý do sau. 

Với tên gọi này ngắn gọn, nhưng thể hiện cô đọng nhất bản chất cũng như mục đích của dự thảo luật là tăng cường tính chủ động, ứng phó trong hoạt động phòng, chống thiên tai, là chủ trương đã được thể hiện nhất quán, xuyên suốt trong các văn kiện của Đảng và Nhà nước. Từ "chống" là mang tính chủ động, tích cực hơn từ "tránh" và đã bao hàm cả ý nghĩa của từ "giảm nhẹ" ứng phó tránh, khi chống là ứng phó. Mục đích của việc chống là để giảm nhẹ, trong chống thì có cả tránh, tránh khi nào và đối tượng nào. Theo từ điển tiếng Việt do Viện ngôn ngữ biên soạn, nhà xuất bản lao động phát hành năm 2006 thì chống ở đây là cự lại, còn tránh là lánh, tránh không cho thấy như tránh nạn là tìm đến nơi khác để tránh tai họa đang rình rập nơi mình ở. Như vậy, từ chống là phù hợp với toàn bộ nội dung biên soạn của dự thảo luật phản ánh và khái quát được bản chất, mục đích của việc ban hành luật như các hoạt động khi có thiên tai là phòng và chống ứng phó, không phải là phòng và tránh.

Vấn đề thứ hai là về giải thích từ ngữ, tại Khoản 1, Điều 3 dự thảo luật có định nghĩa.

Một là thiên tai quy định trong luật này là các hiện tượng tự nhiên bất thường có thể gây thiệt hại về người, tài sản môi trường, điều kiện sống và các hoạt động kinh tế xã hội bao gồm bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất do mưa lũ và dòng chảy, nước dâng, xâm nhập mặn, nắng nóng, hạn hán, rét hại, mưa đá, sương muối, động đất, sóng thần và các loại thiên tai khác.

Định nghĩa thiên tai trên có nêu 18 loại thiên tai cụ thể và thêm cụm từ như sau "và các loại thiên tai khác".

Tôi đã đề nghị và việc này đã được báo cáo tiếp thu là việc bỏ đi cụm từ. Tôi xin trình bày thêm ý kiến của mình đề nghị là cần phải nêu đầy đủ các dạng thiên tai được áp dụng ở dự thảo luật này và bỏ đi cụm từ "và các loại thiên tai khác" vì có một số dạng thiên tai như núi lửa hoạt động, cháy rừng, dịch bệnh do cụm từ "và các loại thiên tai khác" ở trên nên sẽ được áp dụng ở dự thảo luật này như đã quy định. Nhưng thực tế các dạng thiên tai như núi lửa hoạt động, cháy rừng, dịch bệnh, v.v., hoặc đã được nêu ở văn bản pháp luật khác như Luật bảo vệ và phát triển rừng hoặc thiếu do không phù hợp với dự thảo luật này như dạng thiên tai núi lửa hoạt động. Vì vậy, nếu để cụm từ "và các loại thiên tai khác" như đã nêu dễ gây ra áp dụng nhầm lẫn chồng chéo, nhưng nếu bỏ đi cụm từ đó thì lại không đầy đủ.

Vấn đề thứ ba, về chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai. Tại Điều 5 dự thảo luật quy định về các chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai. Ở đây tôi có 2 kiến nghị.

Thiên tai là một tai nạn có thể có hậu quả vô cùng lớn với quốc gia, có thể cả với quốc tế, có thể dẫn đến thảm họa. Vì vậy tôi có đề nghị chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai là Nhà nước phải giữ vai trò chủ đạo và một số quy định phải bắt buộc các tổ chức, cá nhân thực hiện không chỉ là có chính sách hỗ trợ, có chính sách khuyến khích như dự thảo luật đã nêu. 

Do đặc thù địa lý của nước ta là có nhiều vùng hàng năm thường xuyên phải đối mặt với thiên tai thường gọi là những vùng sống chung với lũ, với bão, với hạn hán. Vì vậy, cần bổ sung các chính sách bảo đảm cho cuộc sống của người dân các vùng này. Mục đích để người dân các vùng này có thể giảm nhẹ và thích ứng với thiên tai.

Vấn đề thứ tư, về hoạt động phòng, chống thiên tai. Tại Mục 1, Mục 2 của Chương II về hoạt động phòng, chống thiên tai có nêu các quy định về phòng ngừa và ứng phó với thiên tai, nhưng ở Mục 2 về ứng phó thiên tai có các điều quy định cụ thể cho từng nhóm thiên tai, còn ở Mục 1 nêu các quy định về phòng ngừa thiên tai thì nêu chung, không phân từng nhóm thiên tai. Tôi đề nghị hiệu chỉnh lại Mục 1 theo hướng chia hoạt động phòng ngừa thiên tai theo nhóm thiên tai như ở Mục 2 để quy định cụ thể cho hoạt động phòng ngừa phù hợp và cụ thể, đầy đủ cho từng nhóm thiên tai. Về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân như tôi đã nêu ở ý thứ ba. Tôi đề nghị phần nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân bổ sung từ "phải" đi trước từ "chủ động" để tăng cường trách nhiệm cho các tổ chức, cá nhân trong hoạt động phòng, chống thiên tai và phải quy định nhiều hơn về trách nhiệm trong công tác tham gia khắc phục hậu quả cho cộng đồng.

Vấn đề cuối cùng là một số đề nghị bổ sung thêm, ở Khoản 1, Điều 36 có quy định về quyền của các cá nhân và hộ gia đình khi tham gia hoạt động ứng phó khẩn cấp thiên tai là "người bị thương khi tham gia ứng phó thiên tai được công nhận là thương binh, nếu bị thiệt hại tính mạng trong khi tham gia ứng phó thiên tai được công nhận là liệt sĩ và được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật". Nhưng do tác hại của thiên tai có thể quá lớn như tôi đã nêu ở trên nên tôi thấy quy định về quyền lợi của các cá nhân như vậy là chưa đầy đủ. Vì vậy tôi có đề nghị phải bổ sung nội dung về khen thưởng trong hoạt động phòng, chống thiên tai phải phù hợp với Luật thi đua, khen thưởng để tôn vinh đối với những tập thể, cá nhân có đóng góp vô cùng to lớn, đột xuất cho cộng đồng trong hoạt động phòng, chống thiên tai, hoạt động này thường có những hy sinh, những thành tích đột xuất. Tôi xin hết ý kiến. Xin cảm ơn Quốc hội.

Triệu Thị Thu Phương - Bắc Kạn
Kính thưa Quốc hội,

Trước hết, tôi nhất trí với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết ban hành Luật phòng, chống thiên tai và nhiều nội dung trong Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường. Luật phòng, chống thiên tai được ban hành nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý đối với hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, tăng cường quản lý Nhà nước hiệu quả hoạt động phòng, chống thiên tai góp phần phát triển bền vững kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng. Việc ban hành luật đã cụ thể hóa các quy định của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và thể hiện rõ quan điểm của Đảng và Nhà nước ta trong công tác phòng, chống thiên tai, từ tập trung vào việc ứng phó trước đây sang phòng ngừa và quản lý rủi ro thiên tai phù hợp với chương trình ứng phó biến đổi khí hậu và pháp luật quốc tế về phòng, chống thiên tai. Qua nghiên cứu dự án luật tôi xin phát biểu một số ý kiến như sau.

Thứ nhất, về tên gọi của dự thảo luật, hiện nay còn nhiều nhóm ý kiến khác nhau, tuy nhiên với phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 của dự thảo luật tôi tán thành với nhóm ý kiến thứ nhất với tên gọi là Luật phòng, chống thiên tai. Do việc xác định tên gọi của dự án luật cần phản ánh và khái quát được những nét chung nhất về bản chất, nội hàm và mục đích của việc ban hành luật. Tên gọi Luật phòng, tránh thiên tai thể hiện rõ nét nhất bản chất cũng như mục đích của dự án luật là tăng cường hơn nữa tính chủ động, tính ứng phó trong hoạt động phòng, chống thiên tai, quan điểm chủ động ứng phó, phòng ngừa và giảm thiểu tác hại do biến đổi khí hậu và thiên tai gây ra, cụm từ phòng, chống đã được thể hiện nhất quán, xuyên suốt trong các văn kiện của Đảng ta.

Thứ hai, về nguyên tắc cơ bản trong phòng, chống thiên tai, tại Khoản 3, Điều 4 dự thảo luật quy định phòng, chống thiên tai thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ. Cơ bản tôi đồng tình tuy nhiên để áp dụng phương châm này đối với tất cả các vùng miền là rất khó khả thi, đặc biệt là đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và khi thiên tai xảy ra thường xuyên, quy mô lớn, địa bàn bị chia cắt nghiêm trọng. Do đó tôi đề nghị Ban soạn thảo xem xét bổ sung một khoản quy định bảo đảm thực thi phương châm này ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Thứ ba, về nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động phòng, chống thiên tai. Tại Khoản 1, Điều 7 dự thảo luật quy định: nhân lực cho hoạt động phòng, chống thiên tai bao gồm thanh niên xung kích, dân quân tự vệ, tình nguyện viên của các tổ chức xã hội, công nhân, nhân viên các doanh nghiệp có trụ sở đóng tại địa bàn, lực lượng bộ đội, công an, lực lượng tìm kiếm cứu nạn chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp, nhân viên y tế, nhân viên thông tin liên lạc và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Tôi thấy quy định như vậy mới chỉ mang tính liệt kê, chưa cụ thể, đặc biệt là lực lượng nòng cốt, chủ chốt trong hoạt động phòng, chống thiên tai. Hơn nữa trong dự thảo luật chỉ thấy một khoản quy định về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong việc thành lập và tổ chức huấn luyện lực lượng thanh niên xung kích, dân quân tự vệ địa phương tham gia phòng, chống thiên tai.

Khoản 3, Điều 22. Thiết nghĩ để phòng, chống thiên tai hiệu quả cần phải có nguồn lực ổn định được huấn luyện đào tạo cơ bản thì mới đáp ứng được nhiệm vụ khi có tình huống cấp bách xảy ra, còn lực lượng thanh niên xung kích thường có cơ cấu tổ chức không ổn định, mang tính tự quản, tình nguyện là chính. Do đó, sẽ khó khăn trong việc huấn luyện, đào tạo kỹ năng phòng, chống thiên tai và huy động nhân lực khi thiên tai xảy ra. Vì vậy, tôi đề nghị, dự thảo luật bổ sung quy định cụ thể về lực lượng nòng cốt chủ chốt trong hoạt động phòng, chống thiên tai có thể là lực lượng vũ trang như công an, quân đội. Vì đây là lực lượng có tổ chức chặt chẽ, tính kỷ luật cao, có chương trình huấn luyện tập trung để bảo vệ an ninh Tổ quốc và cuộc sống bình yên của nhân dân. 

Thực tế cho thấy trong các đợt phòng, chống thiên tai ở nước ta cũng như các nước trên thế giới khi thiên tai xảy ra lực lượng có thể huy động và tổ chức ứng phó, khắc phục kịp thời nhất, hiệu quả nhất vẫn là lực lượng vũ trang.

Thứ tư, về quyền và nghĩa vụ cá nhân và hộ gia đình, tại Điểm b, Khoản 1, Điều 36, dự thảo luật quy định: cá nhân và hộ gia đình có quyền tham gia xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai, phương án ứng phó thiên tai tại địa phương. Theo tôi quy định trên không chỉ là quyền mà đồng thời là nghĩa vụ của cá nhân và hộ gia đình. Do đó nên xem xét xây dựng thành một quy định thể hiện được nội dung này. 

Tại Điểm e, Khoản 2, Điều 36 của dự thảo luật quy định chỉ có tàu, thuyền phải trang bị đầy đủ phao cứu sinh, phương tiện thông tin tín hiệu phù hợp trước khi hoạt động trên sông, trên biển. Theo tôi quy định như vậy là chưa đầy đủ và không phản ánh đúng thực tiễn vì các lý do sau:

Thứ nhất, hoạt động trên sông, trên biển không chỉ có tàu, thuyền mà còn có rất nhiều loại phương tiện khác nhau như ca nô, phà.

Thứ hai, việc đảm bảo an toàn cho người và tài sản của các phương tiện hoạt động dưới nước không chỉ giới hạn trong hai khu vực là sông và biển mà còn có cả trên các vùng hồ, đập, đầm phá và thậm chí có cả đối với các con suối có những vùng nước rộng. Do đó đề nghị xem xét sửa đổi lại quy định này theo hướng quy định việc trang bị phao cứu sinh, phương tiện thông tin tín hiệu với tất cả các loại phương tiện hoạt động dưới nước để đảm bảo tính đầy đủ chặt chẽ của quy phạm pháp luật. Đồng thời đảm bảo nguyên tắc an toàn cho người, phương tiện và tài sản khi tham gia giao thông trên sông, trên biển, hồ, đập, đầm, phá v.v...

Thứ năm, về hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai Điều 33 dự thảo luật quy định 8 hoạt động nhưng không rõ cơ quan nào có thẩm quyền để triển khai các hoạt động này. Vì vậy, tôi đề nghị dự thảo luật cần phân định rõ trách nhiệm của các nhóm chủ thể trong khắc phục hậu quả thiên tai như nhà nước, tổ chức cá nhân bị thiệt hại, lực lượng trợ giúp, lực lượng tình nguyện viên.

Về đánh giá thiệt hại thiên tai tôi đồng tình với Báo cáo thẩm tra của Ủy ban khoa học công nghệ và môi trường, trong dự thảo luật chưa có nội dung đánh giá thiệt hại sau thiên tai mà chỉ quy định trách nhiệm khắc phục hậu quả thiên tai, trách nhiệm đánh giá thiệt hại của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Khoản 9, Điều 33. Tôi thiết nghĩ đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra là vấn đề quan trọng không chỉ cho việc xác định hỗ trợ kinh phí đầu tư khắc phục mà còn là cơ sở thực tiễn cho việc đánh giá năng lực ứng phó, trách nhiệm của các cơ quan hữu quan. Vì vậy, tôi đề nghị dự thảo luật cần có quy định về tiêu chí đánh giá, nội dung đánh giá, cơ quan giám sát thẩm định kết quả đánh giá thiệt hại do thiên tai và thiệt hại ở mức độ nào thì được huy động ủng hộ giúp đỡ của tổ chức, cá nhân. Tôi xin hết ý kiến. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội.

Nguyễn Thanh Phương - TP Cần Thơ 
Kính thưa Đoàn Chủ tịch,

Thưa Quốc hội,

Qua nghiên cứu dự thảo Luật phòng, chống thiên tai, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường đặc biệt là Báo cáo số 337 của Chính phủ ngày 19/11/2012 về giải trình phương án chỉnh sửa Luật phòng, chống thiên tai. Trong đó có rất nhiều ý kiến của các đại biểu Quốc hội cũng như cá nhân tôi đã được tiếp thu, đặc biệt là các vấn đề xác định rõ ràng về vai trò của nhà nước. Về vấn đề hợp tác quốc tế lực lượng nòng cốt trong phòng, chống thiên tai tôi đánh giá rất cao và thống nhất với sự tiếp thu của Ban soạn thảo. Tuy nhiên tôi còn một vài điểm cần được trao đổi thêm như sau:

Thứ nhất, về tên gọi của dự luật, tôi thống nhất với tên gọi mà tờ trình Chính phủ đề nghị điều chỉnh và ý kiến đồng thuận của Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường đó là Luật phòng, chống thiên tai với các luận cứ đã giải thích rất rõ trong các Tờ trình.

Vấn đề thứ hai, về hoạt động tìm kiếm cứu nạn trong ứng phó thiên tai, Điều 32, tôi đề nghị bổ sung thêm một khoản bên cạnh 7 khoản đã có, đó là trong trường hợp khẩn cấp thì mọi cá nhân, tổ chức phải tham gia tìm kiếm cứu nạn trong khả năng có thể để thể hiện được quan điểm của toàn xã hội có nhiệm vụ trong phòng, chống thiên tai, thể hiện tính nhân văn của con người Việt Nam là luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh.

Về quyền và nghĩa vụ của cá nhân và hộ gia đình, Điều 36, tôi thống nhất với nhiều điểm của dự thảo, nhưng tôi còn một điểm đề nghị cần được cân nhắc hết sức cẩn thận đó là Khoản 1, Điểm d đề cập người bị thương khi tham gia ứng phó được công nhận là thương binh, người bị thiệt hại tính mạng trong khi tham gia ứng phó thiên tai được công nhận là liệt sỹ và được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật. Điều này vẫn còn được giữ ở trong dự thảo sửa đổi. Tôi cho rằng thuật ngữ thương binh và liệt sỹ chủ yếu dành cho người có công với cách mạng, đặc biệt là lực lượng vũ trang nên có ý nghĩa rất thiêng liêng, nếu áp dụng trong trường hợp phòng, chống thiên tai thì không thể phù hợp và có thể làm giảm đi ý nghĩa cao cả của thuật ngữ thương binh và liệt sỹ. Chúng tôi cũng có rất nhiều các thảo luận tại đoàn đưa ra nhiều ví dụ về vấn đề này, tôi xin đề cập một ví dụ nhỏ để chúng ta cùng suy nghĩ, nếu thiên tai xảy ra tại một địa phương và một người đang thụ lý một bản án của pháp luật tham gia cứu nạn và bị thương hay chết thì công nhận người đó là liệt sỹ thì sẽ như thế nào? Nếu không công nhận thì không được, bởi vì luật đã quy định vì thế tôi đề nghị chúng ta cần hết sức cân nhắc điểm này theo hướng chúng tôi đề nghị nên cho họ được hưởng các chế độ, chính sách tương đương với thương binh, liệt sỹ là hợp lý hơn.

Xử lý vi phạm, Điều 44, tôi đề xuất điều này nên sửa thành xử lý vi phạm và khen thưởng, trong Khoản 9, Điều 39 có đề cập đến nội dung khen thưởng, nhưng quá mờ nhạt, cụ thể là kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật và khen thưởng về hoạt động phòng, chống thiên tai. Tôi nghĩ rằng trong phòng, chống thiên tai, đặc biệt là trong các hoạt động cứu nạn rất cần tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng đóng góp sức người, sức của mà hầu hết là không có đòi hỏi bất cứ điều kiện gì nên họ cần được khen thưởng đúng và kịp thời để động viên ghi nhận, qua đó thúc đẩy tinh thần hết lòng vì cộng đồng và nâng cao hiệu quả của phòng, chống thiên tai.

Điểm cuối cùng, tôi nghĩ rằng nên xem xét thành lập Ủy ban phòng, chống thiên tai hay Ủy ban phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ có nghĩa là kết hợp của Ủy ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn thì sẽ hay hơn bởi vì nếu là Ủy ban thì sẽ được tổ chức với chức năng, nhiệm vụ cụ thể làm việc thường xuyên xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động. Đặc biệt trong điều kiện nước ta thiên tai có lẽ sẽ xảy ra thường xuyên hơn vì chúng ta nằm 1 trong 5 vùng có tần xuất thiên tai cao và hiện đang bị tác động lớn của biến đổi khí hậu.

Trên đây là một số ý kiến góp ý ngắn gọn của tôi, xin cảm ơn Quốc hội.

Nguyễn Thị Tuyết Thanh - Quảng Nam
Kính thưa Quốc hội,

Tôi cơ bản thống nhất với Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo Thẩm tra của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường về dự án Luật phòng, chống thiên tai. Qua nghiên cứu dự thảo luật tôi xin tham gia một số ý kiến để thể hiện quan điểm của mình. Trong những năm gần đây với sự biến đổi của khí hậu, nhiều hiện tượng thiên tai thường xuyên xảy ra như bão, lũ quét, lũ ống, sạt lở, xâm nhập mặn, hạn hán gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Gần đây nhất là hiện tượng động đất liên tục xảy ra ở khu vực Sông Tranh 2 với mật độ ngày càng dày, cường độ ngày càng tăng đã làm cho người dân vùng thiệt hại rất hoang mang lo lắng và sợ hãi. Thậm chí những người không dám đi nương rãy đã ảnh hưởng lớn đến tinh thần. Trước những thực trạng trên và là người của vùng đất này, tôi rất thấm thía với nỗi đau này, vì vậy việc ban hành Luật phòng, chống thiên tai là rất cần thiết. Về dự thảo luật, tôi xin tham gia một số ý kiến như sau:

Thứ nhất, về tên gọi của luật tôi đồng ý với một số đại biểu trước tôi đó là Luật phòng, chống thiên tai.

Thứ hai, tại Điều 3 về giải thích từ ngữ, tôi đề nghị bổ sung hiện tượng sụt lún đất bởi lẽ hiện nay trước sự khai thác quá mức các mạch nước ngầm đã làm cho một số tỉnh xuất hiện đất bị sụt lún như ở Phú Thọ, Hà Giang, Hà Tĩnh, Hà Nội, Quảng Bình, Cần Thơ. 

Vì vậy, theo tôi cần bổ sung hiện tượng này vào dự thảo, đồng thời nhanh chóng xây dựng phương án, phòng, tránh và giảm gây thiệt hại cho người dân vì đây là hiện tượng mà chúng ta ít quan tâm nhất.

Thứ ba, về nguyên tắc cơ bản trong công tác phòng, chống thiên tai được quy định tại Điều 4, Khoản 3 điều này quy định phòng, chống thiên tai thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Quy định như vậy đối với các địa phương miền núi như chúng tôi thực hiện rất khó khăn. Ví dụ, sau mỗi trận bão, lũ, mưa lớn gây sạt lở, nước lớn đã cô lập địa phương này và vì là địa phương nghèo, phương tiện khắc phục lạc hậu, lương thực thiếu thốn, thậm chí thiếu cả nước uống do nước ở đây bị vẩn đục, người dân đã khó khăn thì lại khó khăn hơn. 

Đề nghị Ban soạn thảo cần nghiên cứu, bổ sung thêm một nguyên tắc đối với vùng miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Thứ tư, về nguồn tài chính cho hoạt động phòng, chống thiên tai được quy định tại Điều 8. Khoản 4 điều này quy định nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

Tôi đề nghị bỏ khoản này vì tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 của điều này đã quy định cụ thể.

Thứ năm, về sử dụng nguồn tài chính cho hoạt động phòng, chống thiên tai quy định tại Điều 10. Tôi đề nghị bỏ Điểm d Khoản 1, đó là điều, khoản sử dụng cho các hoạt động khác.

Kính thưa Quốc hội.

Theo quy định như vậy sẽ tạo ra kẽ hở trong luật, dễ bị sử dụng nguồn tài chính sai mục đích và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham nhũng ngân sách từ nguồn phòng, chống thiên tai. Hơn nữa, tại Khoản 2 điều này đã giao cho Chính phủ quy định chi tiết.

Thứ sáu, Điều 12 về các hành vi bị cấm. Tại điều này gồm có 10 khoản cấm. Tôi đề nghị bổ sung thêm 2 khoản nữa là: 

Thứ nhất, cấm xây dựng các công trình khi chưa có quy hoạch hoặc khảo sát cụ thể. Đây là vấn đề cần rút kinh nghiệm từ thủy điện Sông Tranh 2. Do bất cập trong công tác khảo sát địa chất mà thân đập đã được xây dựng trên đới đất gãy của vỏ trái đất đã dẫn đến hiện tượng động đất trong thời gian qua làm cho người dân rất hoang mang, lo sợ, mất ăn mất ngủ, bỏ cả ruộng nương vì không biết tính mạng của mình được an toàn đến bao giờ. Cần bổ sung một điều là "cấm báo cáo thiệt hại do thiên tai gây ra sai sự thật".

Thứ bẩy, tại Điều 33 hoạt động khắc phục hậu quả của thiên tai. Tại Khoản 7 quy định đào tạo tập huấn và nâng cao nhận thức cộng đồng, về thích ứng thiên tai tôi đề nghị chuyển khoản này sang Điều 20 sẽ phù hợp hơn. Bởi vì Điều 20 nói về thông tin truyền thông và giáo dục về phòng, chống thiên tai.

Thứ tám, tại Điều 25 đề nghị Ban dự thảo bổ sung "ứng phó với bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, nước dâng, nguy cơ sạt lở và đặc biệt đó là vỡ đập thủy điện, thủy lợi" vì nếu đập chứa nước bị vỡ sẽ gây thiệt hại rất lớn và việc ứng phó sẽ không kịp thời. Đây là vấn đề đề nghị Ban soạn thảo cần nghiên cứu và bổ sung.

Cuối cùng tôi xin Ban soạn thảo nghiên cứu thêm Điều 44 về xử lý vi phạm, bởi vì thực tế ở đây địa phương chúng tôi thường xuyên gánh chịu thiệt hại của thiên tai và người dân ít khi chấp hành, một số người dân thường chấp hành theo mệnh lệnh của Ban chỉ đạo phòng, chống lụt bão. Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung theo một khoản nào đó về cưỡng chế đối với người dân khi không thực hiện mệnh lệnh di tán khỏi vùng nguy hiểm để đến nơi an toàn. Tôi rất tha thiết mong Quốc hội sớm thông qua dự án luật này để ít nhất cho những người dân của chúng tôi được hưởng chính sách này. Tôi xin hết. Xin cảm ơn Quốc hội.

Nguyễn Thúy Hoàn - Thái Bình 
Kính thưa Đoàn Chủ tọa,

Kính thưa Quốc hội,

Nước ta với khí hậu nhiệt đới gió mùa là 1 trong 5 ổ bão lớn của thế giới, hàng năm phải đối mặt với nhiều loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra, theo số liệu thống kê trong hơn 30 năm, thiên tai xảy ra ở khắp các khu vực trên cả nước gây ra nhiều tổn thất về người, tài sản, cơ sở hạ tầng, kinh tế, văn hóa, xã hội đã tác động xấu đến môi trường, bình quân mỗi năm thiên tai làm chết và mất tích khoảng 700 người, bị thương hàng nghìn người và đặc biệt năm 1997 thiên tai đã cướp đi sinh mạng của trên 3000 người, trận lũ lịch sử năm 1999 ở các tỉnh duyên hải, miền Trung đã làm chết trên 800 người. Năm 2006 cơn bão Chanchu mặc dù không đổ bộ vào đất liền, song cũng gây ra thiệt hại lớn làm chết 339 người và mất tích 274 người và đặc biệt do tác động của biến đổi khí hậu nhiều cơn bão có đường đi bất thường không theo quy luật, điển hình như siêu bão số 8 vừa hoành hành dọc các tỉnh ven biển Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh ngay trong những tuần vừa qua. Thiệt hại do thiên tai ở Việt Nam thuộc loại lớn nhất thế giới, theo Viện khoa học khí tượng thủy văn và môi trường của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì bình quân mỗi năm thiệt hại về kinh tế là từ 1-1,5 tổng thu nhập cả nước. 

Về khung pháp lý, thời gian qua mặc dù chúng ta đã ban hành nhiều luật, pháp lệnh liên quan đến quản lý thiên tai. Tuy nhiên, chúng ta chưa có một đạo luật chung điều chỉnh các loại thiên tai, đặc biệt về hệ thống pháp luật hiện nay còn thiếu các quy định chế tài cụ thể về lồng ghép nội dung này vào các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của các bộ, ngành địa phương. Do vậy cần thiết phải ban hành luật.

Về tên gọi và đối tượng, phạm vi điều chỉnh, theo Tờ trình của Chính phủ tên gọi của luật theo Nghị quyết số 20 năm 2011 QH13 tên là Luật phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai. Tuy nhiên, Chính phủ xin đổi lại là Luật phòng, chống thiên tai. Theo tôi khái niệm thiên tai được quy định trong dự luật là hiện tượng thiên nhiên bất thường có thể gây hại về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và các điều kiện kinh tế - xã hội. Do vậy, nếu chúng ta dùng từ "chống" theo tôi là không khả thi, có chống nổi thiên nhiên hay không.

Tuy nhiên, theo giải trình là để thể hiện tính chủ động, để phù hợp với các văn bản khác và từ "chống" cũng đã quen thuộc với cộng đồng, theo tôi tên luật nên là Luật phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai thì bao quát nội hàm của luật hơn cả. Thực tế qua nghiên cứu, có thể tôi chưa nghiên cứu được hết, nhưng chúng tôi chưa tìm thấy quốc gia nào đã dùng từ "chống", tuy nhiên thực tế chúng ta đang có chiến lược quốc gia phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 172/2007 do vậy nên gọi là Luật phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai là phù hợp hơn cả.

Về đối tượng và phạm vi điều chỉnh của dự án luật, về cơ bản tôi nhất trí như dự thảo và đề nghị nên rà soát lại toàn bộ các hiện tượng thiên nhiên bất thường gây thiệt hại về người, của và điều kiện sống đã xảy ra, một số hiện tượng được dự báo sẽ xảy ra để đầy đủ và có tính dự phòng hơn. Tôi đề nghị nên đưa ra 2 nội dung, một là định nghĩa thế nào là thiên tai, hai là những hiện tượng thiên tai bất thường sẽ được điều chỉnh trong luật này để dễ hiểu, dễ thực hiện.

Về nguyên tắc cơ bản trong phòng, chống thiên tai, tôi nhất trí với 6 nguyên tắc mà dự thảo luật nêu ra, song đề nghị bổ sung thêm một nguyên tắc đó là nhà nước thống nhất quản lý công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai. Mặc dù quy định này được quy định tại Chương IV, song theo tôi nên quy định là một nguyên tắc để thấy rõ vai trò chủ đạo của Nhà nước trong công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai. Hơn nữa, thực tế các hoạt động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả của thiên tai liên quan đến nhiều khía cạnh đời sống, xã hội, kể cả chính trị quốc gia. Do vậy phải khẳng định nguyên tắc Nhà nước thống nhất quản lý về phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai là một nguyên tắc.

Về chính sách của Nhà nước đối với nguồn tài chính, tôi nhất trí có 4 nguồn, nhưng về nguồn ngân sách Nhà nước nên quy định hàng năm Nhà nước trích tỷ lệ phần trăm là bao nhiêu để cho công tác phòng, chống thiên tai. Vì theo Luật ngân sách Nhà nước có quy định là 2-5% kinh phí dự phòng dành cho công tác phòng, chống bão lụt. Vậy, tôi đề nghị trong luật này chúng ta cũng quy định luôn, mặc dù tỷ lệ này hiện nay không phù hợp, nhưng trong luật tôi đề nghị để có tính chủ động hơn. Về nguồn quỹ hiện nay đang có hai nguồn quỹ được hình thành trong này, theo tôi hiểu một nguồn quỹ là đóng góp tự nguyện và một nguồn quỹ là đóng góp bắt buộc. Tôi đề nghị về nguồn đóng góp bắt buộc cũng nên quy định ngay trong dự luật này. Bởi vì hiện tại quỹ phòng, chống bão lụt theo Nghị định 50/1997 của Thủ tướng Chính phủ đã quy định nhưng hiện nay không còn phù hợp.

Cuối cùng, tôi đề nghị quy định trong hai quỹ này là quỹ đóng góp tự nguyện và quỹ đóng góp bắt buộc phải quy định rõ cơ quan nào quản lý. Tôi nhất trí với dự thảo là quỹ đóng góp tự nguyện do Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam chủ trì tiếp nhận và Hội chữ thập đỏ sẽ phối hợp để trực tiếp phân phối, còn quỹ đóng góp bắt buộc hiện nay chưa quy định rõ cơ quan nào quản lý.

Về đóng góp vào dự luật phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai tôi xin có một số ý kiến như vậy. Xin cảm ơn Quốc hội.

Nguyễn Cao Phúc - Quảng Ngãi 
Kính thưa Quốc hội.

Kính thưa Chủ tọa phiên họp.

Sau khi nghiên cứu dự thảo luật, tôi cơ bản thống nhất, qua gợi ý của Đoàn thư ký kỳ họp tôi xin tham gia một số nội dung để thể hiện chính kiến của mình như sau.

Theo số liệu thống kê trong 10 năm qua, số người thiệt hại do thiên tai trên 5000 người, mất tích trên 600 người, bị thương trên 10.000 người. Thiên tai đã tác động xấu đến môi trường và làm thiệt hại cho xã hội đến hàng trăm nghìn tỷ đồng. Trong những năm gần đây do biến đổi khí hậu và hiện tượng ấm lên của trái đất đã làm cho thiên tai diễn biến bất thường và ngày càng khốc liệt, đòi hỏi chúng ta phải có khung pháp lý cao hơn để làm cơ sở cho việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai trong thời gian tới. Vì vậy, theo tôi việc ban hành Luật phòng, chống thiên tai để thay thế cho Pháp lệnh phòng, chống bão lụt và các văn bản pháp luật liên quan khác là hết sức cần thiết. 

Về tên của luật, tôi thống nhất với tên gọi của luật đó là Luật phòng, chống thiên tai. Tên này sẽ thể hiện được tính chủ động ứng phó trong hoạt động phòng, chống thiên tai, kế thừa Pháp lệnh phòng, chống bão lụt hiện hành và tên này cũng ngắn gọn quen dùng nhưng cũng bao hàm hết nghĩa của nó. 

Về giải thích từ ngữ, tại Khoản 1, Điều 3, về giải thích hiện tượng thiên tai. Theo tôi không nên liệt kê các hiện tượng thiên tai như dự thảo mà chỉ định nghĩa mang tính khái quát. Vì thực tế có các hiện tượng tự nhiên khác có nguy cơ gây thiệt hại nặng hơn các hiện tượng như đã nêu trong dự thảo như vòi rồng, núi lửa phun trào, mưa đá, cát bay, triều cường, sụt lún đất, thiên thạch rơi mà cũng không được nhắc đến và nếu chúng ta có liệt kê thì cũng không đủ và trong tương lai sẽ có nhiều hiện tượng phát sinh hơn nữa. Vì vậy, tôi đề nghị điều chỉnh lại như sau: thiên tai là quy định trong luật này là hiện tượng tự nhiên xảy ra bất thường có thể gây thiệt hại về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và các hoạt động kinh tế, xã hội.

Về giải thích công trình phòng, chống thiên tai tại Khoản 4, Điều 3 cần bổ sung công trình kè bên cạnh công trình đê điều cho đầy đủ.

Về chính sách của nhà nước trong hoạt động phòng, chống thiên tai. Tại Điều 5 của dự thảo quy định 4 khoản thể hiện chính sách nhà nước trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai theo tôi là chưa đầy đủ vì với nguyên tắc cơ bản trong phòng, chống thiên tai là 4 tại chỗ, việc huy động phương tiện tài sản của các tổ chức, cá nhân trong vùng trong khu vực để phòng, chống thiên tai là kịp thời và hiệu quả nhất và cũng bị nguy cơ hư hỏng thiệt hại nhiều nhất nhưng dự thảo chỉ đưa chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị thiệt hại do thiên tai gây ra, chưa có chính sách nào bồi hoàn cho các thiệt hại tài sản, thiết bị của các tổ chức, cá nhân tham gia ứng cứu cứu nạn. Tôi đề nghị bổ sung chính sách này vào Khoản 2, Điều 5 cụ thể Khoản 2 sẽ như sau: nhà nước bổi hoàn, bồi thường thiệt hại tài sản thiết bị phương tiện bị mất mát, hư hỏng khi tham gia cứu hộ cứu nạn trong thiên tai, có chính sách hồ trợ các đối tượng bị thiệt hại do thiên tai gây ra, ưu tiên các vùng thường xuyên chịu tác động của thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn và các hộ nghèo và việc bổ sung điều này cũng để phù hợp với quy định của Điểm đ, Khoản 1, Điều 36 về quyền và nghĩa vụ của các cá nhân, hộ gia đình đã quy định trong dự thảo luật. 

Tại Khoản 4, Điều 5 quy định nhà nước đầu tư công trình phòng, chống thiên tai cấp quốc gia và hỗ trợ cho các địa phương xây dựng công trình phòng, chống thiên tai tại địa phương theo tôi là chưa đầy đủ, vì việc phòng, chống thiên tai không chỉ xây dựng công trình mà công tác dự báo cũng như cảnh báo thông tin là hết sức quan trọng, nhiều trường hợp và nhiều ngành, nghề việc cảnh báo có ý nghĩa quyết định tính mạng và tài sản của người dân điển hình như việc tổ chức sản xuất trên biển, chúng ta có vùng biển đặc quyền kinh tế trên 1 triệu km2 gấp 3 lần vùng lãnh thổ trên đất liền nhưng biển chúng ta nằm ở 1 trong 5 ổ bão lớn của thế giới, mỗi năm ngư dân phải chống chọi từ 7 - 10 cơn bão và diễn biến phức tạp của thời tiết. Điều này đồng nghĩa với việc hơn 4 triệu lao động nghề cá với số lượng ngư dân gần 1 triệu người đang lao động trên khoảng 130.000 tàu, thuyền luôn đối mặt với thiên tai, tính mạng của họ luôn bị đe dọa. Có thể nói nếu không tránh, trú bão kịp thời thì khó có ngư dân nào sống sót trở về, vì vậy theo tôi thông tin cảnh báo cho ngư dân là nhiệm vụ cần thiết phải đặt lên hàng đầu trong công tác phòng, chống thiên tai của nước ta.

Tuy nhiên, hiện nay đời sống của ngư dân vẫn gặp rất nhiều khó khăn, và khi hành nghề họ còn bị tàu nước ngoài bắt, phạt, tịch thu ngư lưới cụ làm cho đời sống càng khó khăn hơn. Nên tôi đề nghị bên cạnh việc nhà nước đầu tư các công trình phòng, chống thiên tai như quy định tại Khoản 4, Điều 5 của dự thảo thì cũng phải bổ sung chính sách hỗ trợ cho ngư dân trang bị phương tiện thông tin liên lạc để phục vụ cho tránh, trú bão và theo tôi đây là chính sách hiệu quả nhất trong việc phòng, chống thiên tai góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Về các hành vi bị cấm theo Điều 12 tôi đề nghị cần bổ sung thêm hành vi là nghiêm cấm hành vi chiếm dụng làm mất mát hư hỏng hàng cứu trợ, cứu trợ không kịp thời, không công bằng, không đúng đối tượng nhằm tránh trường hợp lợi dụng nguồn hàng cứu trợ được giao quản lý để chiếm dụng, thiếu trách nhiệm trong việc quản lý cấp phát hàng cứu trợ và lợi dụng nhiệm vụ được giao để phân phối các hàng cứu trợ cho người có quan hệ thân thích như đã xảy ra ở một số địa phương trong thời gian vừa qua.

Về lồng ghép nội dung phòng, tránh thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành kinh tế xã hội tại Điều 17 tôi thống nhất cao vấn đề này. Nhưng theo tôi các địa phương nhất là các tỉnh miền Trung thường xuyên xảy ra bão lụt thì càng phải bố trí thêm nguồn lực để thực hiện quy hoạch này. Vì vậy, tôi đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu và bổ sung điều này vào dự thảo. 

Về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp khi có thiên tai xảy ra ở Điều 43, tại điều này quy định khi có thiên tai xảy ra trên địa bàn thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho học sinh nghỉ học là chưa phù hợp. Vì ảnh hưởng của thiên tai tại từng vùng, từng địa bàn và từng thời điểm sẽ khác nhau, chỉ có ở cơ sở mới nắm bắt được cụ thể, vì vậy theo tôi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ khuyến cáo vào giao cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, căn cứ vào tình hình thực tế mà quyết định việc nghỉ học của học sinh, của từng trường trên địa bàn mình. Tôi xin hết. Xin cám ơn Quốc hội.

(Quốc hội nghỉ giải lao)
Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó chủ tịch Quốc hội
Chúng ta còn 11 đại biểu đăng ký và nếu như phát biểu theo đúng quy định, có thể mỗi người ít hơn một chút thì sáng nay tất cả đại biểu đăng ký sẽ được phát biểu. Sau đây xin mời đại biểu Đặng Ngọc Nghĩa - tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu.

Đặng Ngọc Nghĩa - Thừa Thiên - Huế 
Kính thưa Quốc hội.

Kính thưa Chủ tọa kỳ họp.

Phải khẳng định rằng trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành quản lý của nhà nước và đặc biệt ban chỉ đạo các cấp về phòng, chống bão lụt chúng ta đã đạt nhiều kết quả tích cực trong phòng, chống bão lụt và giảm nhẹ khắc phục thiên tai. Tôi đồng tình cao Quốc hội bàn, thông qua Luật phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai lần này. Ở đây đi vào cụ thể tôi xin phát biểu một số nội dung.

Thứ nhất, về Điều 4, nguyên tắc cơ bản trong phòng, chống thiên tai. Tôi xin đề nghị bổ sung nội dung: nắm chắc tình hình diễn biến của thời tiết khí hậu để phòng, ngừa phù hợp. Tại sao tôi đề cập vấn đề này, chúng ta phải nắm chắc các diễn biến của thời tiết khí hậu vì trong thời gian vừa qua một số địa phương chúng ta dự đoán, chúng ta chủ quan hoặc chúng ta không theo dõi diễn biến của thời tiết nên để lại những hậu quả đáng tiếc xảy ra như vừa rồi cơn bão số 8 dự kiến đổ bộ vào miền Trung, sau đấy quay ra Thái Bình, Hải phòng và Quảng Ninh, việc này tôi đề nghị bổ sung nội dung đó.

Thứ hai, phòng, chống bão lụt là tôi đề nghị phải phát huy sức mạnh của toàn dân tham gia phòng, chống bão lụt. Tôi đề nghị thêm vào nội dung: phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị trong phòng, chống bão lụt. Tôi xin đề nghị thêm nội dung như vậy.

Về Điều 7, nhân lực. Đại biểu Thu Phương của Bắc Kạn đã phân tích. Tôi đề nghị trong nội dung nguồn nhân lực này thì phải xác định thật rõ nhân lực ở đây là phòng, chống, bão lụt thì tôi đề nghị hai nội dung:

Một, lực lượng thường trực nòng cốt trong phòng, chống bão lụt bao gồm là lực lượng dân quân, tự vệ, đoàn viên thanh niên, lực lượng quân đội, lực lượng công an. Còn lực lượng rộng rãi tham gia thì các lực lượng khác trên địa bàn bão, lụt xảy ra. Nếu viết như thế này thì dài quá và không rõ. Đặc biệt ở đây đưa vào lực lượng tìm kiếm cứu nạn chuyên nghiệp hoặc bán chuyên nghiệp thì không phù hợp. Tôi đề nghị nói rõ hai lực lượng luôn: một là lực lượng thường trực, nòng cốt trong phòng, chống bão lụt thì quân đội, công an, lực lượng dân quân tự vệ và đoàn viên thanh niên. Về lực lượng thì tôi xin có ý kiến thêm như vậy.

Điều 13 về nội dung phòng, ngừa thiên tai, có 7 nội dung. Tôi đề nghị thêm một nội dung nữa là tổ chức các đoàn kiểm tra trước, trong và sau khi bão lụt xảy ra. Vấn đề này chúng ta đã làm tốt vì chúng ta có tổ chức trước kiểm tra. Trung ương kiểm tra các địa phương, các tỉnh kiểm tra các huyện và các huyện thì kiểm tra các xã và các xã thì kiểm tra đến các cụm dân cư.

Nội dung này chúng ta kiểm tra thì có thể công tác chuẩn bị, phòng, ngừa, phòng, tránh bão lụt rất tốt. Tôi đề nghị trong nội dung này như vậy.

Điều 16, về kế hoạch phòng, chống thiên tai có 7 nội dung. Tôi thấy 7 nội dung này chưa đánh giá sát về kế hoạch phòng, chống thiên tai ở các bộ, ngành, đặc biệt ở địa phương các tỉnh. Tôi đề nghị hai ý:

Thứ nhất, đánh giá tốt khả năng phòng, chống và tiềm lực, nhân lực của các bộ, ngành, địa phương trong phòng, chống bão, lụt.

Thứ hai, xác định được những vùng, những địa bàn xung yếu khi bão, lụt xảy ra. 

Thứ ba, dự kiến các tình huống.

Nội dung thứ hai là tổ chức lực lượng để tham gia phòng, chống bão lụt, nội dung này là nội dung quan trọng vì trong phòng, chống bão lụt chúng ta có lực lượng phòng, chống các khu vực sông yếu, lực lượng sơ tán nhân dân, lực lượng sung kích khi lũ lụt xảy ra và lực lượng khắc phục hậu quả bão lụt. Điều 16 tôi xin có một số ý kiến như vậy.

Về phương án ứng phó các tình huống thời tiết. Tôi đề nghị bổ sung đảm bảo nguồn điện thiết yếu cho lực lượng thường trực trong này chưa đề cập, đảm bảo y tế. Đặc biệt là nguồn điện, khi xảy ra bão lụt phải mất điện toàn diện, nếu chúng ta chuẩn bị máy nổ thì chúng ta sẽ theo dõi diễn biến của thời tiết, thậm chí chúng ta đảm bảo thông tin. Ví dụ sạc máy điện thoại di động, nếu tất cả mất điện mà không có máy nổ thì do đảm bảo nguồn điện và đảm bảo y tế, bổ sung vào nội dung và phương án chuẩn bị phòng, chống bão lụt ở Điểm c, Điều 21. còn chuẩn bị nhân lực, tôi đề nghị bổ sung chuẩn bị 4 tại chỗ, nội dung về chuẩn bị ứng phó với thiên tai, tôi đóng góp ý kiến cụ thể như vậy.

Về chuẩn bị nhân lực ở Điều 22, tôi đề nghị xác định tốt các nội dung diễn tập, luyện tập các lực lượng nòng cốt như tôi đã xác định ở Điều 7, hàng năm Ban chỉ đạo phòng, chống bão lụt Trung ương cũng tổ chức diễn tập, Ban chỉ huy phòng, chống bão lụt các tỉnh, các huyện phải tổ chức diễn tập đưa nội dung diễn tập này vào thường xuyên để chúng ta nâng cao được vừa ứng phó, vừa giáo dục được toàn dân trong nhiệm vụ phòng, chống bão lụt. 

Điều 33, Chương III là khắc phục hậu quả thiên tai. Tôi đề nghị đưa vào giúp đỡ vật chất và kinh phí đối với nhà cửa của nhân dân bị sập. Ở đây có 9 nội dung nhưng đối với nhân dân, đối với nhà cửa của nhân dân bị sập trong phòng, chống bão lụt thì chưa đề cập. Trong năm vừa qua các tỉnh chúng ta đã làm tốt, ví dụ khi nhân dân bị sập hoàn toàn, khi nhân dân bị tốc mái thì chúng ta đưa lực lượng, đưa kinh phí kịp thời để đảm bảo cho nhân dân ăn ở trong khi bão lụt xảy ra. Về huy động và phân bổ nguồn lực cứu trợ, trong này quy định mặt trận, nhưng tôi đề nghị Ban chỉ huy phòng, chống bão lụt ở các tỉnh, các huyện trực tiếp quản lý và phân phối nguồn lực này, cơ quan mặt trận chỉ là cơ quan thường trực thôi. Vấn đề này có rất nhiều nguồn trong đó nguồn của Trung ương, nguồn của các nơi do vậy Ủy ban chỉ huy phòng, chống bão lụt và Ủy ban nhân dân các cấp trực tiếp phụ trách nội dung này. Trên đây tôi xin phát biểu một số nội dung tham gia vào Luật phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai. Xin hết ý kiến, xin cảm ơn Quốc hội.

Lâm Lệ Hà - Kiên Giang
Kính thưa Chủ tọa kỳ họp,

Kính thưa Quốc hội,

Trước hết, tôi tán thành sự cần thiết ban hành Luật phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai và thống nhất cao nội dung của dự thảo. Theo gợi ý, tôi xin góp ý một số điều trong dự thảo luật như sau.

Thứ nhất, về nguồn tài chính cho hoạt động phòng, chống thiên tai, Điều 8 và quỹ phòng, chống thiên tai, Điều 9 theo dự thảo quy định tại Điều 8 nguồn tài chính cho hoạt động phòng, chống thiên tai ngoài ngân sách Nhà nước và nguồn kinh phí hợp pháp khác, tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 8 quy định có 2 loại quỹ gồm Quỹ đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và quỹ phòng, chống thiên tai, trong đó tại Điều 9 quy định Quỹ phòng, chống thiên tai do Chính phủ quy định thành lập có cơ chế quản lý sử dụng và giao cho địa phương quản lý. Đối với quỹ đóng góp tự nguyện thì chưa có quy định về việc quản lý và sử dụng. Tôi đề nghị Ban soạn thảo cần cân nhắc quy định về nguồn lực tài chính cho hoạt động phòng, chống thiên tai nên chỉ quy định một loại quỹ là Quỹ phòng, chống thiên tai và giao cho địa phương thống nhất quản lý. Theo đó, Quỹ phòng, chống thiên tai sẽ được hình thành từ các nguồn, trong đó có cả nguồn đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Vì thực tế nguồn đóng góp tự nguyện thời gian qua rất ít, nếu thống nhất gộp lại thành một quỹ sẽ tập trung nguồn lực cho hoạt động phòng, chống thiên tai. Đồng thời đảm bảo sự chuẩn xác và sử dụng hiệu quả Quỹ phòng, chống thiên tai.

Thứ hai, các hành vi bị cấm, Điều 12 tôi tán thành các hành vi bị cấm đã nêu như dự thảo ngoài 10 hành vi bị cấm trên thì tôi nhất trí với ý kiến của đại biểu Chu Đức Quang đề nghị bổ sung quy định về hành vi cấm, về chặt phá rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ ven biển và khai thác tài nguyên khoáng sản không đúng quy định. Đây là công trình phòng, chống thiên tai được quy định tại Khoản 1, Điều 19 bởi vì các hành vi trên là nguyên nhân trực tiếp làm gia tăng thêm tình trạng thiên tai, trong thực tế ở nước ta thời gian qua cũng đã xảy ra.

Thứ ba, về lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch phát triển ngành, kinh tế xã hội Điều 17, đây là nội dung cụ thể hóa, Điều 4 về nguyên tắc phòng, chống thiên tai đồng thời là biện pháp quan trọng nhằm nâng cao khả năng phục hồi sau thiên tai. Tại Khoản 1, Điều 17 đã nêu rõ ngành, lĩnh vực được lồng ghép vào kế hoạch phát triển ngành kinh tế xã hội. Tuy nhiên, tại Khoản 2, Điều 17 quy định trách nhiệm lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành kinh tế xã hội còn nêu chung chung, chưa phân tích giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, từng cấp, từng lĩnh vực. Nếu quy định như vậy sẽ dẫn đến tình trạng không có bộ, ngành nào thấy mình có liên quan ở đây sẽ giảm tính nghiêm minh và tính khả thi của pháp luật. Do vậy, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung các quy định làm rõ trách nhiệm, phạm vi, đối tượng lồng ghép tại Điều 17.

Thứ tư, Điều 18 về đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với đô thị, điểm dân cư nông thôn và công trình hạ tầng kỹ thuật. Điều 19 về xây dựng công trình phòng, chống thiên tai, hai điều này tương tự như Điều 17. Các điều này không quy định bộ, ngành, cơ quan và địa phương thực hiện các quy định tại các điều nêu trên. Do vậy, đề nghị Ban soạn thảo bổ sung trách nhiệm bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ theo luật quy định tại Điều 18 và Điều 19.

Thứ năm, về quyền và nghĩa vụ của cá nhân và hộ gia đình, tại Điều 36, Điểm d, Khoản 1 quy định quyền và nghĩa vụ của cá nhân và hộ gia đình. Tại điểm này tôi cơ bản thống nhất như dự thảo luật tuy nhiên để động viên khuyến khích cá nhân, tổ chức tham gia các hoạt động phòng, chống thiên tai, tôi cũng đồng tình với ý kiến của đại biểu Tôn Thị Ngọc Hạnh, đoàn Đăk Nông. Đề nghị Ban soạn thảo bổ sung thêm quy định đối với cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong phòng, chống thiên tai thì sẽ được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Trên đây là ý kiến góp ý của tôi, xin cảm ơn Quốc hội.

Phạm Thị Phương - Hà Tĩnh
Kính thưa Quốc hội,

Với vị trí địa lý đặc thù và địa hình tương đối phức tạp, hàng năm nước ta phải đối mặt với rất nhiều loại hình thiên tai, đặc biệt là các loại hình thiên tai liên quan đến nước như lũ, bão, ngập úng, sạt lở, lũ quét. Thiên tai không những gây tổn thất về kinh tế, cơ sở vật chất, giảm tăng trưởng GDP mà còn trực tiếp cướp đi sinh mạng của nhiều người dân, để một bộ phận dân chúng những người nghèo, cận nghèo ở vùng sâu, vùng xa lại nghèo đói hơn, thiên tai đang là nguy cơ đe dọa sự phát triển bền vững của đất nước. Từ thực tế đó tôi tán thành với sự cần thiết ban hành Luật phòng, chống thiên tai để có khung pháp luật làm cơ sở cho việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai ở Việt Nam trong thời gian tới. Theo gợi ý của Đoàn thư ký, tôi xin tham gia một số ý kiến góp ý vào dự thảo luật như sau.

Thứ nhất là vai trò của nhà nước trong phòng, chống thiên tai, tôi đồng tình với ý kiến trong Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường và các đại biểu phát biểu trước tôi, Nhà nước phải giữ vai trò chủ đạo chứ không phải chỉ hỗ trợ trong phòng, chống thiên tai như quy định tại Khoản 2, Điều 4. Ý kiến này đã được tiếp thu trong Báo cáo giải trình, tiếp thu của Chính phủ nhưng tôi xin phân tích thêm để làm rõ vai trò, trách nhiệm của nhà nước trong phòng, chống thiên tai. Phòng, chống thiên tai là công việc rất quan trọng liên quan đến tính mạng, tài sản của nhân dân và đất nước.

Việc xây dựng các công trình phòng, chống thiên tai trọng điểm chủ yếu là do nhà nước đầu tư, khi thiên tai xảy ra tác hại là rất lớn và phạm vi rộng. Để khắc phục hậu quả thiên tai cần có sự phối hợp của nhiều ngành, nhiều cấp và có thể là nhiều địa phương liên quan. Vì vậy, để khắc phục hậu quả của thiên tai, nhà nước phải đóng vai trò là nhạc trưởng để điều phối mọi hoạt động nhằm đảm bảo nhanh, đồng bộ mạnh mẽ để giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Phòng, chống thiên tai là một lĩnh vực đa ngành, có sự tham gia quản lý và thực hiện của nhiều bộ, ngành, địa phương. Ví dụ như hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống thiên tai là một nhiệm vụ thường xuyên. Nhưng để thực hiện được hoạt động này một cách có hiệu quả cần có sự tham gia xây dựng nội dung tuyên truyền phù hợp với từng loại hình thiên tai cụ thể. 

Với thiên tai liên quan đến trách nhiệm xây dựng thuộc Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn. 

Với động đất, sóng thần trách nhiệm xây dựng thuộc Viện Khoa học, công nghệ Việt Nam. 

Bộ giáo dục đào tạo có trách nhiệm lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào chương trình giáo dục các cấp học. 

Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm về công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung. 

Các chính quyền địa phương chịu trách nhiệm thực hiện công tác này tại địa phương.

Như vậy, với một nhiệm vụ của hoạt động phòng, chống thiên tai cũng liên quan đến quyền, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, chính quyền địa phương và nhiều bộ, ngành và việc phân công trách nhiệm này chỉ có nhà nước mới có thể thực hiện được. Hơn thế nữa trong dự thảo luật đưa ra quy định chế tài cụ thể về việc lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của các bộ, ngành, địa phương. Việc lồng ghép này là nhiệm vụ của các cấp chính quyền. Vì vậy, nhà nước phải giữ vị trí chủ đạo chứ không phải là vai trò hỗ trợ. 

Từ những phân tích trên cho thấy trong công tác phòng, chống thiên tai tất cả các giai đoạn từ chuẩn bị sẵn sàng đến ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai nhà nước luôn đóng vai trò chính để chỉ đạo điều hành và điều phối toàn xã hội.

Thứ hai, đề nghị thêm một nguyên tắc vào Điều 4: ưu tiên nhóm dễ bị tổn thương trong hoạt động phòng, chống thiên tai. Ưu tiên những người yếu thế, dễ bị tổn thương gồm người tàn tật, trẻ em, người già, phụ nữ và những người nghèo là truyền thống tốt đẹp đậm nét nhân văn của dân tộc ta, trong khó khăn trong thiên tai nhóm người này cần được cộng đồng, nhà nước quan tâm giúp đỡ hơn. Trong dự thảo luật cũng đã có nhiều điều khoản đề cập đến vấn đề ưu tiên nhóm đối tượng này như ở Khoản 1, Điều 32; Khoản 7, Điều 25. Nhưng theo tôi cần khẳng định đây là một nguyên tắc trong phòng, chống thiên tai và cần thống nhất ghi theo thứ tự ưu tiên của nhóm đối tượng này, chứ trong dự thảo luật không tuân thủ theo một quy luật nào. Khoản 7, Điều 25 ghi "người tàn tật, người già, trẻ em, học sinh", ở Khoản 1, Điều 32 lại ghi "ưu tiên trẻ em, phụ nữ, người già, người tàn tật, học sinh", ở Khoản 1, Điều 27 ghi "đặc biệt trẻ em, phụ nữ, người già".

Thứ ba, về chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai tại Điều 5. Đề nghị tách ý đầu tư xây dựng các công trình và áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào các hoạt động phòng, chống thiên tai thành một khoản riêng và mở rộng ý hơn là "Nhà nước có chính sách đầu tư và thu hút đầu tư, nghiên cứu và phát triển khoa học về thiên tai vì các lý do sau". Theo UNDP cho biết những thập niên gần đây thiên tai tăng 50 lần, còn thiệt hại giảm 10 lần, đây là thành quả của sự phát triển khoa học và truyền thông, thông tin. 

Thực tế cũng cho thấy những tổn thất rất lớn vì dự báo, cảnh báo không kịp thời, ví dụ cơn mưa lớn tại Hà Nội vào tháng 11/2008 đã làm thiệt hại 3.000 tỷ đồng, cơn bão Linda vào tháng 5/2007 đã làm chết 941 người, mất tích 2.142 người trên khu vực biển Nam bộ. Cảnh báo sớm, chính xác là khâu quan trọng trong việc phòng ngừa, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra để có thông tin, cảnh báo chính xác cần có sự đầu tư thỏa đáng về tài chính, trí tuệ để nâng cấp các hệ thống quan trắc, khí tượng, thủy văn, hải văn, địa chấn. Nước ta là 1 trong 10 quốc gia chịu ảnh hưởng lớn nhất của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. 

Vì vậy, cần có đầu tư nghiên cứu về thiên tai, sự biến đổi, tác động của thiên tai để đưa ra các khuyến nghị hợp lý, cần thiết cho các địa phương, các cơ quan chức năng, giúp các cơ quan này có những giải pháp hiệu quả trong việc lồng ghép phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của mình. Đầu tư cho phát triển khoa học thiên tai là đầu tư cho phòng, chống thiên tai, mà đầu tư cho phòng, chống thiên tai là đầu tư cho phát triển và bảo vệ thành quả lao động của cả xã hội.

Thứ tư, về kỹ thuật lập pháp. Tôi đề nghị làm rõ thêm những khái niệm "rủi ro thiên tai", "biện pháp ứng phó thiên tai", "tình trạng thiên tai khẩn cấp" vào Điều 3 giải thích từ ngữ và xem xét lại cách diễn đạt ở một số điều chưa phù hợp. Ví dụ tại Khoản 4 Điều 14 có ghi "thông tin cảnh báo, dự báo thiên tai phải phù hợp với nhu cầu của nhiều đối tượng". Thông tin về thiên tai không thể là phù hợp với nhu cầu mà thông tin về thiên tai phải được đưa ra sớm, chính xác, phù hợp với trình độ của các đối tượng.

Điều 12 Khoản 3 các hành vi bị cấm có quy định: phá hoại công trình phòng, chống thiên tai, Khoản 5 quy định thực hiện các hoạt động gây tổn hại đến công trình phòng, chống thiên tai hoặc làm tăng rủi ro thiên tai mà không có biện pháp xử lý và khắc phục.

Như vậy, ở Khoản 5 đã có hàm ý cả Khoản 3. Tôi đề nghị bỏ Khoản 3. Xin hết ý kiến. Xin cảm ơn Quốc hội.

Bùi Ngọc Chương - Cà Mau
Kính thưa đoàn Chủ tịch.

Kính thưa Quốc hội.

Tôi nhất trí cao về tính cấp thiết phải ban hành Luật phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai, cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo luật và nhiều nội dung trong Báo cáo Thẩm tra của Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường và các ý kiến đã thảo luận ở tổ có nhiều ý kiến mang tính phản biện cao. Tôi xin tham gia một số ý kiến.

Thứ nhất, về tên gọi và phạm vi điều chỉnh. Nhất trí với tờ trình của Chính phủ cũng như ý kiến của Ủy ban Thẩm tra về việc đề nghị Quốc hội cho được lấy tên là Luật phòng, chống thiên tai để phản ánh đúng các nội dung thuộc phạm vi điều chỉnh gồm có phòng, ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Cơ quan soạn thảo đã đặt ra mục tiêu xây dựng dự án luật này nhằm khắc phục những tình trạng hệ thống văn bản pháp luật về phòng, tránh thiên tai hiện hành vừa cồng kềnh nhưng lại chưa đầy đủ, đồng bộ và có điểm còn chồng chéo, mâu thuẫn. Tuy nhiên, dự thảo luật với 46 điều, điều chỉnh 18 loại thiên tai, trong đó có đưa vào nhiều loại thiên tai mới như động đất, sóng thần, nước biển dâng, nhưng còn nhiều quy định chung chung thể hiện rõ tính luật khung và chủ yếu mới đề cập đến công tác phòng, chống lụt bão.

Để luật điều chỉnh bao quát được các loại thiên tai, nhất là các loại thiên tai mới phát sinh do biến đổi khí hậu, hiện tượng thời tiết cực đoan gây nên, nhằm huy động có hiệu quả trách nhiệm của cộng đồng, của xã hội trong cộng đồng trong phòng, chống thiên tai thì đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, cụ thể hóa hơn nữa để dễ hiểu, dễ thực hiện và đảm bảo tính khả thi của luật.

Mặt khác, khi nghiên cứu về khái niệm thiên tai, một số ý kiến đề nghị quan tâm và bổ sung cả vấn đề về thảm họa như những thảm họa cháy rừng, hỏa hoạn, thảm họa về vỡ đập thủy điện, thủy lợi như lúc nãy có đại biểu đã nêu vào phạm vi điều chỉnh của luật. Tuy nhiên do dự thảo luật chúng ta chỉ điều chỉnh về thiên tai là các hiện tượng tự nhiên nên không đưa các trường hợp là thảm họa có phần do yếu tố con người gián tiếp gây lên vào phạm vi điều chỉnh của luật. Vì vậy, đề nghị xem xét có thể đưa thêm cả vấn đề thảm họa vào trong phạm vi điều chỉnh để đưa các vấn đề cần thiết vào luật như luật của nhiều nước có quy định. 

Về một số vấn đề cụ thể, về nguyên tắc phòng, chống thiên tai nhất trí với phương châm đề ra là phát huy tính tích cực chủ động của cá nhân và cộng đồng nhưng cũng phải đề cao vai trò của nhà nước mang tính chủ đạo chứ không chỉ là hỗ trợ như cách thể hiện tại Khoản 2, Điều 4 của dự thảo. Về nguồn tài chính cho hoạt động phòng, chống thiên tai ở Điều 8, Điều 9 theo dự thảo luật, Khoản 2 và Khoản 3 của Điều 8 quy định có 2 loại quỹ như đại biểu Hà của Kiên Giang vừa nêu tôi nhất trí nêu hai loại quỹ. Tuy nhiên trong tờ trình và dự thảo chưa làm rõ các vấn đề như tại sao cần tồn tại song song hai loại quỹ, các loại quỹ này hoạt động theo mô hình nào, phương thức huy động và cơ chế tài chính ra sao để đảm bảo tính rõ ràng, minh bạch. Trong khi Khoản 2, Điều 9 giải thích "Quỹ phòng, chống thiên tai có nguồn thu từ đóng góp bắt buộc của tổ chức và cá nhân" và nguồn hỗ trợ tự nguyện khác. Theo tinh thần đó tôi đề nghị gộp chung thành một loại quỹ và lấy tên là quỹ phòng, chống thiên tai để tránh có nhiều loại quỹ cũng như thống nhất việc quản lý sử dụng. Mặt khác đề nghị thể hiện rõ các nội dung mà quỹ phòng, chống thiên tai sẽ sử dụng trong việc hỗ trợ phòng, chống thiên tai. 

Về nội dung phòng ngừa thiên tai nêu ở Điều 13, 14, việc phòng ngừa là khâu rất quan trọng trong công tác phòng, chống thiên tai cần đặc biệt chú trọng, quy định rõ thêm, nhấn mạnh chủ trương đầu tư theo hướng hiện đại hóa trong công tác hiện đại hóa trong công tác dự báo thiên tai về cả trang thiết bị, trình độ dự báo, cảnh báo.

Về vấn đề phát sinh dự báo, cảnh báo ở Điều 23 khi thiên tai đã xảy ra thì lúc này không còn kêu gọi thông thường dự báo theo cách chung chung nữa mà phải kịp thời liên tục phát tin nhanh chóng đầy đủ, rõ ràng cả trên phương tiện thông tin của Trung ương và địa phương và khi đã phát tin cảnh báo thiên tai xảy ra thì việc chỉ đạo triển khai phải được thực hiện ngay các phương án ứng phó, chứ không còn là phòng ngừa như cách thể hiện tại Khoản 1 của Điều 24.

Về hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai ở Điều 33 khi thiên tai vừa mới xảy ra thì ngay sau đó là việc ứng phó việc cấp thiết cần khắc phục trước tiên là phải tập trung lực lượng để cấp cứu người bị thương, tìm kiếm người mất tích, giải quyết các công việc liên quan đến con người. Còn một số công việc khác, trong đó có việc như đào tạo, tập huấn và nâng cao nhận thức của cộng đồng về thích ứng với thiên tai nêu ở Khoản 7 của Điều 33. Đây là việc làm thường xuyên mang tính chủ động phòng ngừa chứ không phải việc ở giai đoạn khắc phục hậu quả này.

Về trách nhiệm quản lý Nhà nước trong phòng, chống thiên tai ở Điều 40 do thiên tai đa dạng, nhiều loại hình và tính phức tạp khác nhau mang tính đặc thù. Vì vậy, cũng có ý kiến đề nghị luật nên quy định cụ thể trách nhiệm quản lý Nhà nước của các bộ tương ứng với từng loại thiên tai, chẳng hạn như Bộ tài nguyên và môi trường chủ trì về vấn đề biến đổi khí hậu nước biển dâng, Bộ khoa học, công nghệ chủ trì về vấn đề động đất, sóng thần, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm đầu mối chung và chủ trì về vấn đề phòng, chống lụt bão cũng như các loại thiên tai khác.

Về các hành vi bị cấm, do tính chất đặc biệt của công tác phòng, chống thiên tai. Bên cạnh quy định 10 hành vi cấm nêu tại Điều 12 cũng như ý kiến của một số đại biểu đã nêu. Đề nghị cân nhắc nêu thêm một số hành vi cấm khác như chặt phá rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ ven biển và một số hành vi khác. Đồng thời cùng với các quy định cấm thì luật cũng nên quy định những hành vi bắt buộc phải thực hiện. 

Cuối cùng, đề nghị thay cụm từ "tổ chức xã hội dân sự" nêu ở Điều 38 bằng các cụm từ như "tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp" cho phù hợp với các thuật ngữ mà chúng ta đang sử dụng chính thức và phổ biến ở nước ta. Xin hết.

Đặng Minh Châu (Thích Bảo Nghiêm) - TP Hà Nội
Kính thưa Quốc hội,

Việt Nam chúng ta thường phải gánh chịu nhiều hiện tượng thời tiết bất thường, thiên tai dường như đã trở thành một phần trong đời sống của người dân trên dải đất hình chữ S, thậm chí đã đi vào trong thơ ca "Đất nước ta từ thưở còn nằm nôi, sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa". Việt Nam là một trong số những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, những năm gần đây thiên tai đang càng ngày càng dữ dội, diễn biến khó lường và gây ra hậu quả tàn khốc. Thực tế này đòi hỏi Việt Nam đang phải cố gắng gấp bội để phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Nói như vậy để thấy rằng việc Quốc hội thảo luận đến ban hành một đạo luật để phòng, chống thiên tai trong đó điều chính tất cả các loạt hình thiên tai như bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất do mưa lũ và dòng nước chảy, nước dâng, xâm nhập mặn, nắng nóng, hạn hán, rét hại, mưa đá v.v... các loại thiên tai khác. Chúng tôi nhất trí ban hành Luật phòng, chống thiên tai. Sau đây tôi xin đóng góp một số ý kiến vào văn bản luật.

Thứ nhất, về phạm vi điều chỉnh Luật phòng, chống thiên tai. Dự thảo luật hiện nay đang điều chỉnh hoạt động phòng, chống thiên tai với phạm vi thiên tai là các hiện tượng tự nhiên bất thường có thể gây thiệt hại về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và các loại kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, một đất nước mà các hiện tượng thời tiết bất thường đã trở thành tất yếu của cuộc sống thì việc huy động nguồn lực để chống chọi thiên tai cũng cần phải có mức độ. Nói cách khác không phải cứ xảy ra hiện tượng thời tiết bất thường nào cũng có thể huy động bộ máy nguồn lực để đối phó. Theo tôi, cần quy định một cơ quan đầu mối tổng hợp thông tin để đưa ra mức độ cảnh báo thiên tai và tương ứng với một cấp độ cảnh báo được sử dụng các biện pháp ứng phó khác nhau, không phải cứ có bão là di dân, cứ có bão là huy động nguồn lực như Điều 31, Điều 32 của dự thảo luật.

Thứ hai, chúng tôi xin đóng góp về trách nhiệm, về quy định lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành như ở Điều 17. Ở một đất nước "sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa" như Việt Nam, việc lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành kinh tế - xã hội của cả nước cùng địa phương là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên theo tôi như thế là chưa đủ, năm 2011 chúng ta đã chứng kiến việc xả nước của các nhà máy thủy điện đã làm trầm trọng hóa lũ lụt cho nhân dân sống ở vùng hạ lưu các con sông như thế nào. Thời gian gần đây chúng ta vẫn theo dõi những diễn biến tại Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 và biết rằng dù nhà nước yêu cầu không được tích nước để theo dõi thân đập thì nước vẫn được tích tại lòng hồ thủy điện, vì đơn giản là nhà máy không có cửa xả đáy. 

Vấn đề mà tôi muốn đề cập là nếu nội dung phòng, chống thiên tai không trở thành các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong việc xây dựng công trình, không trở thành những nguyên tắc trong xây dựng quy trình phối hợp, vận hành các công trình thì vô hình chung chúng ta sẽ đi ngược lại nguyên tắc phòng, chống thiên tai. Vì trên thực tế những công trình xây dựng, những quy trình vận hành của con người có thể trở thành nhân tai, làm trầm trọng hóa thiên tai. Dự thảo luật chưa đề cập đến nội dung này nên tôi xin bổ sung quy định đưa nội dung phòng, chống thiên tai trở thành tiêu chuẩn, quy chuẩn trong xây dựng công trình và trở thành nguyên tắc vận hành của những công trình xây dựng.

Thứ ba, chúng tôi xin đóng góp về cơ quan, tổ chức thực thi luật này, hiện nay ở trung ương chúng ta đã có Ủy ban quốc gia về tìm kiếm cứu nạn và Ban phòng, chống lụt bão trung ương ở các địa phương. Có địa phương 2 cơ quan nêu trên có 2 đầu mối nhưng cũng có địa phương 2 cơ quan nêu trên chập lại làm một với tên gọi là cơ quan phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn. Với việc xác định thiên tai bây giờ không chỉ là lũ lụt, với định hướng làm rõ đầu mối để tăng trách nhiệm và giảm số lượng đầu mối tránh chồng chéo trách nhiệm, tôi đề nghị Quốc hội thảo luận và có định hướng rõ ràng về việc tổ chức cơ quan chủ trì công tác phòng, chống thiên tai. Theo ý kiến cá nhân, tôi cho rằng cần xem xét kết hợp hai cơ quan là Ủy ban tìm kiếm cứu nạn và Ban phòng, chống lụt bão ở Trung ương thành Ủy ban phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn do Thủ tướng Chính phủ đứng đầu, có như vậy bên này mới phát huy được các lực lượng khác nhau, trong đó đáng kể nhất là lực lượng công an, quân đội trong phòng, chống thiên tai.

Thứ tư, chúng tôi xin đóng góp ý kiến về giải pháp tổ chức thực hiện dự án luật này. Luật này cần triển khai hai hoạt động, một là phòng và hai là chống. Nếu đã xảy ra thiên tai, đặc biệt là thảm họa thì cái chúng ta có thể cùng nhau làm được là chống đỡ, giảm thiểu thiệt hại mà thôi, vì không thể chống lại được thiên tai. Như vậy, để công tác này đi vào thực chất chúng ta phải chú ý phương diện phòng, Ban soạn thảo đã dành hẳn một mục gồm 10 điều ở Chương II để quy định về công tác ứng phó thiên tai. Theo tôi 10 điều quy định các nội dung của ứng phó thiên tai đã khá bao quát, thể hiện đầy đủ những việc cần làm. 

Vấn đề sau đây sẽ là công tác tổ chức thực hiện luật này như thế nào? Như trên đã đề cập, thiên tai đã trở thành một phần trong đời sống kinh tế - xã hội của người Việt Nam chúng ta, do đó Việt Nam vừa có nhiều lợi thế nhưng cũng có không ít hạn chế trong công tác phòng, chống thiên tai. Lợi thế là chúng ta có nhiều kinh nghiệm trong đối phó với thiên tai, nhưng hạn chế là thiên tai diễn ra thường xuyên nên nhiều nơi, nhiều lúc nhiều cấp còn chưa chủ động trong phòng, chống thiên tai. Giải pháp theo tôi đề cập ở đây là nâng cao nhận thức một cách toàn diện cho tất cả các cấp từ những cơ quan hoạch định chính sách đến các cơ quan thực thi chính sách và đến tận người dân, tất cả đều cần trang bị thông tin này. Xin cảm ơn Quốc hội.

Đỗ Văn Vẻ - Thái Bình 
Kính thưa Đoàn chủ tọa,

Kính thưa Quốc hội,

Sự biến đổi khí hậu đã làm bất thường về tình hình diễn biến về thiên tai những năm gần đây và dựa trên các số liệu về mặt khoa học, phân tích từ vệ tinh cũng như các nước và kể cả kinh nghiệm về dân gian của các cụ thì bây giờ những dự báo, dự đoán đó cũng chỉ đạt một mức độ, không thể nào chuẩn xác được. Điển hình như cơn bão Sơn Tinh vừa qua, mới hôm trước dự báo là tâm bão ở vùng Nghệ An, ngày hôm sau bão đã quay ngoắt lại về trung tâm Thái Bình và một số tỉnh Nam Định, Quảng Ninh và Hải Phòng. Trước đây tháng 8 đã hết bão, nhưng bây giờ đến tháng 10 vẫn còn bão lũ và cơn bão Sơn Tinh kéo dài từ 5 giờ chiều cho đến 2 giờ đêm ngày hôm sau, bão cấp 12 có lúc giật tới cấp 14, lượng mưa lên đến hơn 400 mm, riêng Thái Bình theo thống kê đã có 3 người chết và 76 người bị thương và tổn thất hàng ngàn tỷ đồng, chưa kể các tỉnh khác và Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng như Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh cùng với các đồng chí đã về kiểm tra thực tế và động viên đồng bào. Như vậy, hiện tượng bất thường của thiên nhiên diễn ra khó có thể lường, chính vì vậy, tôi nhất trí cao với việc cần phải ban hành dự luật về phòng, chống thiên tai. Để dự luật sớm được ra đời và hoàn chỉnh, tôi xin được đóng góp một số ý như sau.

Thứ nhất là về tên của dự luật, tôi nhất trí cao với tên của dự luật mà do Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường đã thẩm tra đó là Luật phòng, chống thiên tai vì tên của luật này có một ưu việt là từ trước đến giờ ai cũng hiểu phòng, chống thiên tai, coi như là một thương hiệu có thể nhiều người biết đến về chữ phòng, chống thiên tai này. Cho nên tôi đề nghị giữ nguyên tên của luật như vậy.

Vấn đề thứ hai, phạm vi điều chỉnh và giải thích từ ngữ, ở đây chúng ta chưa có đề cập đến việc thảm họa thiên tai. Tôi cũng đề nghị chúng ta nghiên cứu cần phải xây dựng một tiêu chí từ thiên tai mà sang thảm họa thiên tai, việc này tôi đề nghị cần phải bổ sung vào luật.

Về chính sách của nhà nước trong vấn đề phòng, tránh thiên tai tại Điều 5 dự thảo luật mới chỉ đề cập chung chung như nhà nước có chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân, nhà nước có chính sách hỗ trợ thiên tai, nhà nước có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nhà nước đầu tư công trình v.v... nếu quy định như vậy chung chung không rõ ràng đầy đủ, tôi đề nghị dự thảo luật cần làm rõ thên hiện nay nhà nước đã có những chính sách gì cần phải đưa vào cụ thể hóa trong luật, có như vậy thì luật mới có thể điều chỉnh được.

Tại Điều 6, 7, 8 quy định về nguồn lực, nguồn nhân lực, nguồn tài chính v.v... dự thảo mới chỉ chung chung, chưa rõ ràng cần phải cụ thể hóa sự phối hợp như thế nào, doanh nghiệp nếu phải đóng góp thì tỷ lệ phần trăm là bao nhiêu? nguồn chính lấy từ đâu ra? sự quan hệ giữa Trung ương với địa phương, địa phương với các ngành như thế nào? ai là người quản lý. Tôi đề nghị Ban soạn thảo cần làm rõ vấn đề này trong dự thảo luật. 

Đề nghị làm rõ hơn về vai trò của nhà nước trong phòng, chống thiên tai. Khoản 2, Điều 4, dự thảo luật quy định: một trong những nguyên tắc cơ bản trong phòng, chống thiên tai như sau: phòng, chống thiên tai là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi tổ chức, cá nhân, trong đó cá nhân chủ động, cộng đồng giúp nhau, nhà nước hỗ trợ. Quy định nêu trên về vai trò của nhà nước là chưa hợp lý. Trước hết phòng, chống thiên tai là công việc hệ trọng có liên quan đến sinh mạng, tài sản của công dân và đất nước. Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Do đó, trong công tác phòng, chống thiên tai, Nhà nước không thể chỉ giữ vai trò hỗ trợ. Quy định như vậy là tạo cơ sở cho sự thoái thác trách nhiệm của chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống thiên tai. 

Hơn nữa, dự thảo luật có mục tiêu đưa ra các quy định, chế tài cụ thể về lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của bộ, ngành và địa phương. Việc lồng ghép đó không thể là nhiệm vụ của cá nhân, cộng đồng mà phải là của chính quyền các cấp. Do đó, nếu Nhà nước chỉ có vai trò hỗ trợ thì ai sẽ là người có trách nhiệm lồng, ghép theo quy định của luật. Đồng thời, khi thiên tai xảy ra, thông thường tác hại rất lớn và phạm vi rộng. Để khắc phục hậu quả cần phối hợp của nhiều ngành, nhiều cấp và có thể là nhiều địa phương có liên quan. 

Do đó, để khắc phục hậu quả về thiên tai cần có sự chỉ huy thống nhất từ một trung tâm hay nói cách khác rất cần một nhạc trưởng để điều phối mọi hoạt động nhằm đảm bảo nhanh, chính xác, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Từng cá nhân hoặc cộng đồng dân cư các tổ chức độc lập không thể thực hiện được nhiệm vụ nêu trên. Đó phải là nhiệm vụ của Nhà nước, từ Trung ương đến địa phương. Vị trí là người hỗ trợ không phù hợp với vai trò nhạc trưởng của Nhà nước.

Từ những phân tích trên, tôi đề nghị sửa lại nguyên tắc nêu trên như sau: "Phòng, chống thiên tai là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi tổ chức, cá nhân, trong đó cá nhân chủ động, cộng đồng giúp nhau, Nhà nước chịu trách nhiệm chính."

Về làm rõ hơn quỹ phòng, chống thiên tai, Điều 9 dự thảo luật quy định: Một, quỹ phòng, chống thiên tai là quỹ do địa phương quản lý; Hai, quỹ phòng, chống thiên tai có nguồn thu từ đóng góp bắt buộc của tổ chức, cá nhân theo quy định của Chính phủ và hỗ trợ tự nguyện khác; Ba, quỹ phòng, chống thiên tai được sử dụng để hỗ trợ hoạt động phòng, chống thiên tai.

Quy định nêu trên chưa đủ rõ. Trước hết, hiện nay có khá nhiều quỹ tài chính ngoài ngân sách Nhà nước đang hoạt động, gồm quỹ do Nhà nước quyết định thành lập, quy định rõ nguồn thu, nội dung sử dụng được gọi là tổ chức tài chính nhà nước. Quỹ do các tổ chức ngoài nhà nước và cá nhân xin phép thành lập và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập vì mục đích xã hội từ thiện gọi là quỹ xã hội từ thiện. Vì vậy, dự án luật cần quy định cụ thể mô hình tổ chức và hoạt động của quỹ phòng, chống thiên tai, đồng thời cần thống nhất hình thành một loại quỹ phòng, chống thiên tai trên cơ sở hoàn thiện quỹ phòng, chống lụt bão hiện nay. Xin cảm ơn Quốc hội.

Lưu Thành Công - Vĩnh Long
Kính thưa Đoàn Chủ tịch,

Kính thưa Quốc hội,

Về quan điểm tôi rất đồng tình việc Quốc hội cho ý kiến dự thảo Luật phòng, chống thiên tai ở kỳ họp này và phải tiếp tục lấy ý kiến đóng góp hoàn chỉnh và sẽ thông qua ở kỳ họp lần thứ 5 sắp tới. 

Như chúng ta biết hiện nay nhân loại đang phải đối đầu với hiểm họa biến đổi khí hậu, trái đất nóng dần lên, nước biển dâng cao, theo sau đó là thiên tai xảy ra thường xuyên. Theo dự báo cuối thế kỷ này nước biển có thể dâng cao 1m dẫn tới có khoảng 40% diện tích đồng bằng sông Cửu Long, 11% diện tích đồng bằng sông Hồng, 3% diện tích của các tỉnh khác vùng ven biển bị ảnh hưởng của nước ngập, khoảng 10-15% dân số bị tác hại, tổn thất hàng năm khoảng 10% GDP. Như vậy, biến đổi khí hậu đối với nước ta rất nghiêm trọng, là nguy cơ hiện hữu cho mục tiêu xóa đói giảm nghèo, ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ và sự phát triển bền vững của đất nước. Vì thế việc phòng, chống thiên tai hiện nay không phải của riêng ai mà đã trở thành chuyện của mọi nhà, chuyện của mọi người.

Luật ra đời để chúng ta có hành lang pháp lý đủ mạnh điều chỉnh xung quanh lĩnh vực này, quy định trách nhiệm của nhà nước, tạo điều kiện cho mọi người cùng tham gia tốt vào lĩnh vực phòng, chống, khắc phục hậu quả của thiên tai để nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân. Đi vào nội dung của luật, theo gợi ý của Đoàn thư ký tôi xin đóng góp vào một số nội dung cụ thể như sau.

Vấn đề thứ nhất, về tên của dự thảo luật, theo quan điểm cá nhân của tôi, tôi chưa đồng ý với tên là Luật phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai vì tiêu đề của luật phản ánh chưa hết nội dung của luật, chưa nêu hết nội hàm bên trong rất quan trọng của luật đó là khắc phục hậu quả của thiên tai. Nếu xét về kết cấu của luật thì luật có 5 chương, 46 điều. Ngoài Chương I nói về quy định chung, Chương III quy định quyền tổ chức cá nhân, Chương IV quy định về quản lý nhà nước, Chương V quy định về điều khoản thi hành. Còn lại toàn bộ Chương II tôi cho là quan trọng nhất gồm có 20 điều chiếm gần 50% các điều trong nội dung của dự thảo luật quy định về phòng tránh và khắc phục hậu quả của thiên tai. Hai nội dung này gắn chặt với nhau tạo thành nội dung chung của luật. Theo tôi tên luật phải thể hiện hết nội hàm của luật, vì vậy tôi đề nghị luật này cần lấy tên "Luật phòng, tránh và khắc phục hậu quả của thiên tai" như vậy sẽ phù hợp hơn.

Trong thực tế nhiều năm qua việc phòng, chống thiên tai của chúng ta, chúng ta chủ động ứng phó được, ta biết trước được hướng đi của bão, giờ đến của bão, dự báo được động đất, sóng thần, dự báo được nước lũ nhưng hậu quả của thiên tai thì chúng ta không đoán và không lường trước được. Mỗi khi thiên tai xảy ra chúng ta phải tập trung khắc phục mất nhiều tài lực, vật lực, tập trung ổn định đời sống người dân, khôi phục sản xuất, tôi đề nghị chúng ta cần phải phản ánh hết nội dung này vào ngay tên dự thảo luật. 

Vấn đề thứ hai, đi vào một số điều, khoản cụ thể, Điều 12 dự thảo luật có 10 khoản cấm, tôi thấy 10 khoản cấm này về nội dung tập trung vào việc gây phương hại đến quyền, lãnh thổ, quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, gây mất trật tự xã hội làm ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của nhân dân. Để cho luật nghiêm, chặt chẽ hơn và mạnh hơn tôi đề nghị Điều 12 này nâng từ hành vi bị cấm lên hành vi bị nghiêm cấm thì tính răn đe sẽ mạnh hơn, thực hiện được mục tiêu là bảo vệ an ninh trật tự, tài sản, quyền lợi của người dân khi có thiên tai xảy ra.

Điều 33, hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai có 9 khoản, tôi thấy có 3 khoản trùng lắp ý với nhau là Khoản 1, Khoản 5 và Khoản 6 đều có chung một ý là sửa chữa, khắc phục, nâng cấp các công trình bị ảnh hưởng của thiên tai. Tôi đề nghị Ban soạn thảo xem xét viết lại cho ngắn gọn, cụ thể là 3 khoản 1, 5 và 6 gom lại thành một khoản như sau: "rà soát, xây dựng, sửa chữa, khôi phục các công trình phúc lợi xã hội theo hướng kiên cố, bền vững, thích ứng với thiên tai", như vậy là đủ, luật sẽ ngắn gọn hơn, không cần kể tên các công trình sửa chữa như cống, đập, bệnh viện, trường học, kể như vậy sẽ rất dài và không thể hiện hết được. 

Ở Điều 39 nội dung quản lý Nhà nước về phòng, tránh thiên tai. Trong điều này về nội dung cơ bản tôi đồng tình, nhưng ở đây tôi thấy luật quy định quản lý Nhà nước về phòng, tránh thiên tai chỉ quy định được một mặt về hành chính mà chưa quy định về tài chính trong công tác phòng, chống thiên tai. Tôi đề nghị cần quy định cụ thể nguồn kinh phí này bao nhiêu, ở đâu và sử dụng như thế nào? Nhân đây tôi đề nghị Chính phủ cần nghiên cứu có một chương trình mục tiêu quốc gia riêng về biến đối khí hậu, đưa ngay vào trong luật để hàng năm các địa phương có một khoản kinh phí biết trước chủ động và tùy thuộc vào thực tiễn từng vùng, miền mà địa phương xây dựng kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu phòng, chống thiên tai cho phù hợp với thực tiễn địa phương của mình. Nếu có được nguồn kinh phí này các địa phương sẽ chủ động hơn và hiệu quả của việc phòng, chống thiên tai sẽ cao hơn. 

Ở Điều 41 cơ quan chỉ huy về phòng, chống thiên tai có 4 khoản, tôi thấy Điểm a của Khoản 1 trùng lắp với nội dung của Khoản 4, tôi đề nghị Ban soạn thảo cần nghiên cứu lại, bỏ hết Khoản 4. Vì khi Thủ tướng Chính phủ thành lập cơ quan chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai thì đương nhiên sẽ quy định về cơ cấu tổ chức, quy chế phối hợp giữa các cơ quan nên Khoản 4 quy định trong dự thảo luật là thừa, nên bỏ khoản này. Đó là một số ý kiến của tôi, xin cảm ơn Quốc hội.

Cao Thị Xuân - Thanh Hoá
Kính thưa Chủ tọa kỳ họp,

Kính thưa Quốc hội,

Sau khi nghiên cứu dự án Luật phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai, về cơ bản tôi nhất trí với các ý kiến nêu trong Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội cũng như một số quan điểm trong Báo cáo giải trình phương án chỉnh sửa dự thảo Luật phòng, chống thiên tai của Chính phủ. Tuy nhiên, vẫn còn một số quy định cần phải được tiếp tục chỉnh sửa để đảm bảo tính thống nhất và tính khả thi của luật. Tôi xin phép được góp ý một số vấn đề sau đây.

Vấn đề thứ nhất, tại Khoản 2, Điều 4 dự thảo luật quy định một trong những nguyên tắc cơ bản trong phòng, chống thiên tai đó là phòng, chống thiên tai là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi tổ chức, cá nhân trong đó cá nhân chủ động, cộng đồng giúp nhau, Nhà nước hỗ trợ. Quy định này về vai trò của Nhà nước là không hợp lý, bởi lẽ phòng, chống thiên tai là công việc hệ trọng có liên quan đến sinh mạng, tài sản của công dân và đất nước. Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Phòng, chống thiên tai đúng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các cơ quan, tổ chức, của mọi người, nhưng Nhà nước vẫn phải đóng vai trò chủ đạo, là chủ thể chính để đứng ra tổ chức quản lý, huy động phối hợp các lực lượng nguồn lực. Do đó, trong công tác phòng, chống thiên tai Nhà nước không thể chỉ giữ vai trò hỗ trợ. Tôi đề nghị sửa lại như sau: Phòng, chống thiên tai là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi tổ chức, cá nhân trong đó cá nhân chủ động, cộng đồng giúp nhau, Nhà nước chịu trách nhiệm chính.

Vấn đề thứ hai là hoạt động phòng, chống thiên tai có phạm vi rộng bao gồm hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai hướng tới giảm nhẹ rủi ro thiên tai đối với các hiện tượng thiên nhiên như bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ quét v.v... và các loại thiên tai khác. Do vậy, nếu mở rộng phạm vi sử dụng nguồn thu quỹ từ phòng, chống lụt bão sang phòng, chống thiên tai cũng cần cân nhắc thêm. Vì khái niệm thiên tai quá rộng dễ dẫn tới việc lạm thu huy động đóng góp quá nhiều đối với các cơ quan, tổ chức và người dân. Đề nghị Chính phủ có báo cáo riêng về tổng kết, đánh giá việc quản lý các loại qũy cũng như việc kiểm toán thu, chi của các quỹ này để Quốc hội có cơ sở xem xét quyết định. Ngoài ra, hiện nay trong thực tế mới chỉ tồn tại quỹ phòng, chống lụt bão nhưng cũng có ý kiến trong báo cáo thẩm tra của Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường cho rằng: việc sử dụng và quản lý quỹ này cũng chưa khả thi và sát thực tiễn. Do vậy, nếu dự thảo luật lại đề xuất việc thành lập quỹ đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, quỹ phòng, chống thiên tai mang tính bắt buộc được quy định tại Điều 8 thì cần làm rõ sự khác biệt về mục đích hoạt động của hai loại quỹ này như thế nào? nếu hai quỹ này cùng tham gia hỗ trợ trong cùng một hoạt động thì cơ chế tỷ lệ hỗ trợ ra sao? mục đích và yêu cầu hỗ trợ có gì khác nhau không? cần làm rõ sự khác biệt của quỹ đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước với quỹ hoạt động của chữ thập đỏ được quy định tại Điều 22 Luật hoạt động chữ thập đỏ. Ngoài ra cần khẳng định rõ trong dự thảo luật nguyên tắc, kinh phí của quỹ không được phép chi cho hoạt động thường xuyên của các cơ quan chỉ đạo, cơ quan chỉ huy về phòng, chống thiên tai. Vì đây là hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của nhà nước và do ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện để người dân yên tâm về khoản đóng góp của mình được sử dụng đúng mục đích.

Vấn đề thứ ba, trong quá trình phòng, chống thiên tai, mặc dù trách nhiệm chính của nhà nước nhưng cũng có sự tham gia của các tổ chức, cá nhân khác. Đặc biệt các tổ chức nhân đạo, từ thiện, do vậy dự thảo luật cần phải tiếp tục làm rõ mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước với các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác thực hiện hoặc tham gia trong lĩnh vực này. Trong dự thảo luật chỉ Quốc hội mới có quy định về vai trò Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội chữ thập đỏ Việt Nam, nhưng cũng chỉ dừng lại ở hoạt động huy động và phân bổ nguồn lực cứu trợ được quy định tại Điều 35. Còn các tổ chức khác như tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội dân sự và tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam mới chỉ đề cập một cách chung chung tại Điều 38 của dự thảo luật.

Việc quy định không rõ ràng về nội dung, cách thức, cơ chế phối hợp, tham gia của các cơ quan, tổ chức hoạt động về từ thiện nhân đạo trong hoạt động này sẽ khiến cho việc xã hội hóa chia sẻ gánh nặng với Nhà nước gặp khó khăn và cũng không phù hợp với đạo lý, truyền thống của dân tộc "lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều".

Đề nghị Ban soạn thảo cần nghiên cứu, bổ sung thêm về vấn đề này trong dự thảo luật. Tôi xin hết ý kiến. Xin cảm ơn Quốc hội.

Phan Văn Quý - Nghệ An
Kính thưa đoàn Chủ tịch.

Kính thưa Quốc hội.

Trước hết, tôi xin nhất trí với nội dung dự thảo Luật phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai. Sau đây, tôi xin góp ý ba vấn đề.

Một là, tôi đồng ý với ý kiến về việc đề nghị lấy tên Luật phòng, chống thiên tai thay vì Luật phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai.

Hai là, tôi xin bổ sung thêm vào Điều 11 Hợp tác quốc tế về phòng, chống thiên tai với nội dung khuyến khích các tổ chức, cá nhân kêu gọi sự ủng hộ của quốc tế công tác phòng, chống thiên tai tại Việt Nam.

Ba là, tôi xin đề nghị bổ sung vào Điều 5 Chính sách Nhà nước trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai với nội dung Nhà nước có chính sách khuyến khích, phát triển nhân rộng các lĩnh vực mà mô hình xã hội hóa đem lại hiệu quả thiết thực trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai.

Thực tiễn cho thấy chúng ta phát huy cộng đồng tham gia vào phòng, chống thiên tai thì việc làm này không những thể hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của mọi người, thu hút nguồn lực trong xã hội mà còn phát huy được tính sáng tạo của cộng đồng trong công tác phòng, tránh thiên tai.

Tôi lấy ví dụ, như ở quỹ hỗ trợ phòng, tránh thiên tai Miền Trung sau 3 năm thành lập, hầu hết các hoạt động của quỹ như xây dựng trạm y tế, trường học, nhà cộng đồng phòng, tránh bão, lũ. Thành lập các đội xung kích, cứu hộ, cứu nạn ngay tại địa phương, tổ chức tập huấn, cấp phát miễn phí các trang bị cứu hộ, cứu nạn cho đội xung kích. lập quy hoạch khu tái định cư cho nhân dân sinh sống ở các vùng thường xuyên bị thiên tai. Trồng rừng ngập mặn để chống bão, lũ và rừng đầu nguồn để chống lũ. Các hoạt động trên bước đầu đã đạt hiệu quả được chính quyền địa phương 14 tỉnh của duyên hải miền Trung từ Thanh Hóa vào Bình Thuận ghi nhận. Tuy nhiên công tác phòng, chống thiên tai là một việc làm cần một nguồn lực lớn, các mô hình xã hội hóa trong lĩnh vực này ở Việt Nam chưa nhiều, quy mô còn nhỏ, do vậy chúng ta không thể kỳ vọng lớn vào mô hình xã hội hóa, nhưng chúng có thể lựa chọn những mô hình đã được chứng minh tính hiệu quả trên thực tiễn để có chính sách phát triển nhân rộng, lồng ghép hoạt động của họ với các mô hình phòng, chống của quốc gia. Được như vậy chẳng những nhà nước tiết kiệm được nguồn lực của các mô hình xã hội hóa trong công tác phòng, chống thiên tai mà chắp cánh để phát huy nhân rộng cách làm hiệu quả của nhân dân các vùng bão lụt trong quỹ phòng, chống thiên tai. Xin hết, xin cảm ơn Quốc hội.

Phạm Thị Hải - Đồng Nai
Kính thưa Quốc hội,

Góp ý về dự thảo Luật phòng, chống thiên tai, tôi quan tâm đến 3 vấn đề về tên gọi của luật, về việc hình thành nguồn tài chính và các hành vi nghiêm cấm. 

Thứ nhất, về tên gọi của luật, đã có nhiều đại biểu có ý kiến về tên gọi của luật nhưng theo tôi đề nghị lấy tên là Luật phòng, tránh thiên tai bởi vì thiên tai là những ứng cứu bất thường do thiên nhiên gây ra, ngoài ý muốn của con người mà quan trọng là việc chủ động ứng phó phòng và tránh để giảm nhẹ mức độ của thiên tai.

Thứ hai, về nguồn tài chính cho hoạt động phòng, tránh thiên tai. Tại Điều 8 của luật trong dự thảo luật có nêu 4 nguồn quỹ, trong đó có việc thành lập quỹ phòng, tránh thiên tai. Theo tôi, cần cân nhắc, tính toán thêm trong việc thành lập quỹ bởi 3 lý do. 

Một, trong dự toán ngân sách hàng năm ở các địa phương đã xác định nguồn dự phòng để xử lý các biến cố xảy ra. Tôi đồng ý với ý kiến của nhiều đại biểu phát biểu trước tôi là việc phòng tránh thiên tai là trách nhiệm của nhà nước. Vì vậy, ngoài nguồn dự phòng theo mục lục ngân sách hiện hành thì nhà nước cũng cần bố trí thêm nguồn ngân sách phù hợp cho việc đầu tư hạ tầng phục vụ cho công tác phòng, tránh ở các địa phương thường xảy ra thiên tai. 

Hai, trong thực tiễn các khoản đóng góp về tự nguyện nhân đạo của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cũng là khoản hỗ trợ thêm cho công tác phòng, tránh thiên tai.

Ba, hiện nay nguồn huy động từ dân như thuế, phí đã chiếm từ 19 - 20% GDP. Vì vậy, nếu hình thành thêm nguồn quỹ phòng, tránh thiên tai sẽ càng tạo thêm gánh nặng cho người dân.

Thứ ba, về các hành vi cấm, tại Điều 12 của luật tôi thống nhất với ý kiến của đại biểu Bùi Ngọc Chương ở Cà Mau là ngoài 10 hành vi cấm đã nêu trong dự thảo luật, tôi đề nghị cần bổ sung nghiêm cấm hành vi phá hoại tài nguyên rừng nhất là rừng đầu nguồn, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và đặc biệt là rừng vườn quốc gia. Theo tôi đấy chính là giải pháp quan trọng để vừa bảo vệ môi trường sinh thái, vừa giảm tác hại của biến đổi khí hậu và vừa hạn chế thiên tai, lũ lụt xảy ra. Việc bổ sung hành vi nghiêm cấm này sẽ có tác động tích cực và có ý nghĩa thực tiễn trong công tác phòng tránh thiên tai với phương châm hành động là "không để nhân tai trở thành thiên tai" từ việc phá hoại rừng của con người gây ra. Tôi xin hết ý kiến. Xin cảm ơn Quốc hội.

Đinh Thị Phương Khanh - Long An 
Kính thưa Chủ trì phiên họp,

Kính thưa Quốc hội,

Qua nghiên cứu tờ trình của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban khoa học công nghệ và môi trường về dự án Luật phòng, chống thiên tai tôi có 4 ý kiến tham gia đóng góp như sau:

Thứ nhất, về sự cần thiết ban hành luật, phạm vi điều chỉnh tôi thống nhất với tờ trình của Chính phủ, còn về tên gọi của dự thảo luật tôi thống nhất với Báo cáo Thẩm tra của Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường. Tên luật là "Luật phòng, chống thiên tai"

Thứ hai, về nguyên tắc phòng, chống thiên tai, tôi thống nhất cao với 6 nguyên tắc được nêu tại Điều 4 là "phòng, chống thiên tai là trách nhiệm và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong đó phải phát huy tính chủ động của công tác phòng ngừa, phát huy tốt phương châm 4 tại chỗ. Theo tôi phương châm 4 tại chỗ sẽ phát huy hiệu quả khi có thiên tai bất ngờ xảy ra, đặc biệt là khi thiên tai xảy ra và địa bàn bị chia cắt thì phương châm 4 tại chỗ sẽ phát huy rất hiệu quả. Muốn làm được điều này thì nguồn lực Nhà nước phải đóng vai trò chủ đạo bằng việc thông qua công tác quy hoạch để thực hiện đầu tư lồng ghép các giải pháp phòng, chống thiên tai nhằm tăng tính chủ động phòng ngừa và ứng phó khi có thiên tai xảy ra. Do đó, cần xem xét quy định lại tại Khoản 2, Điều 4 cho phù hợp. Đồng thời, tôi đề nghị cần phân cấp các hoạt động ứng phó với thiên tai cho phù hợp đáp ứng được phương châm 4 tại chỗ. Cụ thể là tại Điều 43 của dự thảo luật có quy định trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là quyết định cấm tàu, thuyền ra khơi, sơ tán người và tài sản, cho học sinh nghỉ học theo tình huống thiên tai là chưa đảm bảo cho việc thực hiện phương châm chỉ huy tại chỗ. Do đó nên phân cấp điều này cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

Thứ ba, về chính sách Nhà nước cho công tác phòng, chống thiên tai về cơ bản tôi thống nhất với Điều 5 của Báo cáo dự kiến tiếp thu của Chính phủ, theo tôi cũng cần khẳng định một cách mạnh mẽ trong dự thảo luật là ngân sách Nhà nước ưu tiên đầu tư cho các công trình trọng điểm, các địa phương thường xuyên bị thiên tai và có nguy cơ ảnh hưởng thiên tai. Đồng thời, tôi đề nghị Chính phủ cũng cần có các chính sách đặc biệt cho các lực lượng được huy động tham gia ứng phó với thiên tai được quy định tại Khoản 1, Điều 7 khi họ bị chết. Cũng tại Điều 5 này, tôi đề nghị cần xem một khoản đó là giao cho Chính phủ cụ thể hóa hướng dẫn thực hiện các chính sách được nêu vì các chính sách được nêu tại Điều 5 chỉ mang tính tập trung, cần cụ thể hóa thì mới có tính khả thi.

Thứ tư, về nguồn lực tài chính cho công tác phòng, chống thiên tai, để chủ động cho công tác phòng, chống thiên tai có hiệu quả thì việc chủ động bố trí các nguồn lực cho phòng, chống thiên tai là rất cần thiết, song nguồn lực có giới hạn. Do đó, cần có chính sách xã hội hóa về vấn đề này. Trong những năm qua nguồn lực xã hội thực hiện cho công tác phòng, chống giảm nhẹ thiên tai rất lớn. Tuy nhiên, chưa có chính sách cụ thể, vì vậy dự thảo luật cũng cần quan tâm quy định nhằm đảm bảo tính khả thi của chính sách xã hội hóa trong công tác phòng, chống thiên tai. Tôi cũng thống nhất với việc cần thành lập quỹ phòng, chống thiên tai, tôi đề nghị quỹ này được hình thành từ nguồn đóng góp bắt buộc đối với mọi tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, Nhà nước sẽ có chính sách miễn, giảm đối với các hộ cận nghèo, hộ nghèo và đối với những doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Tôi xin hết ý kiến, xin cảm ơn Quốc hội.

Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó chủ tịch Quốc hội
Kính thưa Quốc hội,

Trong khoảng thời gian sáng nay đã có 18 đại biểu đăng ký và thảo luận. Qua thảo luận các đại biểu thể hiện sự tán thành về sự cần thiết phải ban hành luật và cơ bản đồng tình với tờ trình của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường về bố cục và nhiều nội dung trong dự thảo luật. Các ý kiến của đại biểu Quốc hội tập trung vào một số vấn đề sau:

Về tên gọi, hiện nay theo nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật và pháp lệnh thì gọi là phòng, tránh, giảm nhẹ thiên tai, nhưng Chính phủ đề nghị và cơ quan thẩm tra cũng đồng ý và đa số đại biểu Quốc hội phát biểu ở tổ và hội trường đều đề nghị lấy tên là phòng, chống thiên tai. ngoài ra một số ít ý kiến khác là Luật phòng, tránh, giảm nhẹ thiên tai hay Luật phòng, tránh, khắc phục hậu quả thiên tai và Luật phòng, tránh thiên tai, tất cả có 5 tên. Xin phép Quốc hội trong tiếp thu sẽ cân nhắc, chọn tên nào có đa số ý kiến đại biểu Quốc hội. 

Về đối tượng, phạm vi điều chỉnh, đa số đại biểu thống nhất và đề nghị trong luật cân nhắc việc quy định 18 loại thiên tai. Đa số thống nhất nhưng cho rằng cần phải nghiên cứu, bổ sung thêm một số loại thiên tai khác hoặc giảm bớt một số loại thiên tai hoặc chỉ định nghĩa thiên tai là gì, còn nếu mình quy định số lượng có khi không đủ. 

Về nguyên tắc cơ bản trong phòng, chống thiên tai rất nhiều đại biểu quan tâm. Về 6 nguyên tắc, rất nhiều đại biểu đề nghị khẳng định vai trò chủ đạo, trách nhiệm chính của Nhà nước trong phòng, chống thiên tai. Bổ sung những nguyên tắc cho phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của những địa phương khó khăn khi thực hiện những nguyên tắc này, cũng như nhất trí và đồng thời phải làm rõ nguyên tắc lồng, ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội cũng như các chương trình phát triển kinh tế, xã hội và chương trình mục tiêu quốc gia.

Điểm thứ tư, về chính sách của nhà nước trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, đa số tán thành với các chính sách được quy định trong dự thảo. Đồng thời các đại biểu đề nghị phải rà soát lại một số chính sách cho hợp lý và bổ sung thêm một số chính sách cụ thể, chặt chẽ, đầy đủ trong dự luật. 

Về quản lý nhà nước và phòng, chống thiên tai cũng như cơ quan chỉ đạo, cơ quan chỉ huy, lực lượng nòng cốt, lực lượng thường trực cũng như lực lượng tham gia phòng, chống thiên tai, các đại biểu đề nghị bổ sung cho nó rõ.

Về nguồn lực tài chính cho hoạt động phòng, chống thiên tai, các loại quỹ, công tác xã hội hóa, các đại biểu đề nghị khẳng định vai trò của nhà nước trong việc chủ động bố trí ngân sách cho hoạt động này cũng như làm rõ sự đóng góp bắt buộc hay tự nguyện của nhân dân, của cộng đồng và mô hình quản lý quỹ, việc sử dụng, quản lý các quỹ, đồng thời cân nhắc có nên thành lập hai quỹ hay không?

Về quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trong phòng, chống thiên tai. Đại biểu cũng đề nghị bổ sung rõ thêm quy định hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai. Bổ sung thêm một số hành vi bị cấm và các chế tài để xử lý vi phạm. Bổ sung một số quy định về điều kiện vật chất cơ bản để bảo đảm cho việc ứng phó kịp thời hiệu quả khi thiên tai xảy ra.

Về các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai giúp cho nhân dân ổn định cuộc sống.

Trong dự luật cũng cần nhấn mạnh công tác phòng, ngừa là chính, phòng, ngừa dự báo rất quan trọng chứ không phải để xảy ra thiên tai thì chúng ta mới chống.

Ngoài ra các đại biểu cũng đề nghị giải thích cho rõ hơn về từ ngữ, rà soát một số điều khoản cụ thể và bổ sung thêm một số điều, đảm bảo tính thống nhất giữa các điều, khoản trong dự luật và sự thống nhất giữa các quy định của luật này với các luật khác.

Trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý nghiêm túc đầy đủ và sẽ báo cáo với Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 5. Xin cảm ơn Quốc hội.

(Quốc hội nghỉ)
